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[bookmark: _Toc19259623][bookmark: _Toc19260643][bookmark: _Toc19260779]Giới thiệu chung về dự án
Dự án đầu tư thiết bị phục vụ ngành đào tạo chất lượng cao của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025 là một trong những chiến lược phát triển Trường nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo của cuộc cách mạng 4.0, được cụ thể hóa trong Kế hoạch chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2019-2021, tầm nhìn đến năm 2025. Mục tiêu của Dự án là đầu tư thiết bị đào tạo đồng bộ về hệ thống, hiện đại về công nghệ, đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế. Dự án được xây dựng trên cơ sở thực trạng về đội ngũ Cán bộ- Giảng viên, cơ sở vật chất thiết bị, năng lực đào tạo của Nhà trường nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra của nghề, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh cách mạng công nghiệp 4.0, công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
1. Tên dự án: Dự án đầu tư thiết bị phục vụ ngành đào tạo chất lượng cao của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025. 
2. Đề án nhóm: Nhóm B, thuộc lĩnh vực giáo dục.
3. Cấp quản lý: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Địa điểm đầu tư: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
5. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Đơn vị lập dự án: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
7. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:
Tổng mức đầu tư: 439.482.739.000 đồng, dùng để đầu tư, lắp đặt, chuyển giao hệ thống thiết bị đào tạo và các chi phí thực hiện dự án tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
7.1. Hạng mục đầu tư
	STT
	Hạng mục chi phí
	Giá trị
(ngàn đồng)

	1
	Thiết bị đào tạo ngành Công nghệ Ô tô
	99.998.616

	2
	Thiết bị đào tạo nhóm ngành Cơ khí
	103.350.000

	3
	Thiết bị đào tạo nhóm ngành Điện-Điện tử
	102.634.094

	4
	Thiết bị đào tạo nhóm ngành Công nghệ thông tin
	99.954.230

	
	Cộng (1-4)
	405.936.940

	5
	Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác 
	33.545.799

	
	Chi phí quản lý dự án
	6.482.813

	
	Chi phí tư vấn
	4.112.141

	
	Chi phí khác (thẩm định dự án, kiểm toán,thẩm tra quyết toán)
	2.023.095

	
	Chi phí dự phòng
	20.927.750

	
	Tổng mức đầu tư (1-5)
	439.482.739


7.2. Nguồn vốn đầu tư:
· Nguồn vốn ngân sách Thành phố: 417.508.602.050 đồng
· Nguồn vốn đối ứng của Nhà trường (5%): 21.974.136.950 đồng, nguồn Quỹ phát triển sự nghiệp Nhà trường, sử dụng cho việc tập huấn, chuyển giao công nghệ, thiết bị và dùng để chi phí chi phí phê duyệt, tư vấn, thẩm định…
8. Kế hoạch thực hiện – phân kỳ dự án
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Hạng mục
	Tổng giá trị 
	Kế hoạch đầu tư

	
	
	
	Giai đoạn
2020 - 2021
	Giai đoạn
2021 - 2022
	Giai đoạn
2022 - 2023
	Giai đoạn
2023 - 2024
	Giai đoạn
2024 - 2025

	1
	Chi phí thiết bị
	 405,937 
	63,892 
	80,107 
	73,640 
	87,336 
	100,962 

	2
	Chi phí quản lý dự án
	     6,483 
	1,297 
	 1,297 
	1,297 
	1,296 
	1,296 

	3
	Chi phí tư vấn
	     4,112 
	1,371 
	1,371 
	1,370 
	 
	 

	4
	Chi phí khác
	     2,023 
	674 
	 
	 
	674 
	    675 

	5
	Chi phí dự phòng
	   20,927 
	4,186 
	4,186 
	4,185 
	 4,185 
	 4,185 

	 TỔNG ĐẦU TƯ (1-5)
	 439,482 
	71,420 
	86,961 
	80,492 
	93,491 
	107,118 


9. [bookmark: _Toc511499582]Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng
· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Ban quản lý dự án, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ các công việc của dự án. 
· Thời hạn làm việc của Ban quản lý dự án: Từ khi dự án có hiệu lực được phê duyệt đến hết thời gian thực hiện dự án là 05 năm. 
· Thời gian thực hiện dự án: 05 năm (Bắt đầu từ năm 2020-2025), công việc được phân bổ theo từng năm.

[bookmark: _Toc511499583][bookmark: _Toc19260644][bookmark: _Toc19260780]Phần II 
[bookmark: _Toc19259625][bookmark: _Toc19260645][bookmark: _Toc19260781]Thuyết minh dự án
1. [bookmark: _Toc511499585][bookmark: _Toc19260647][bookmark: _Toc19260783]Căn cứ pháp lý dự án
1.1. [bookmark: _Toc511499586][bookmark: _Toc19260648][bookmark: _Toc19260784]Văn bản của Đảng
· Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI, XII;
· Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 01/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;
· Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.
1.2. [bookmark: _Toc511499587][bookmark: _Toc19260649][bookmark: _Toc19260785]Văn bản của Quốc hội
· Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 25 tháng 11 năm 2009;
· Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014;
· Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
· Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
1.3. [bookmark: _Toc511499588][bookmark: _Toc19260650][bookmark: _Toc19260786]Văn bản của Chính phủ
· Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; 
· Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công;
· Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 
· Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.
1.4. [bookmark: _Toc511499589][bookmark: _Toc19260651][bookmark: _Toc19260787]Văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
· Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025;
· Các Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp.
1.5. [bookmark: _Toc511499591][bookmark: _Toc19260652][bookmark: _Toc19260788]Văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
· Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020.
· Chương trình hành động số 38-CTr HĐ/TU ngày 8 tháng 7 năm 2008 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
· Kế hoạch số 1761/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009, về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38-CTrHĐ/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
1.6. [bookmark: _Toc19260653][bookmark: _Toc19260789]Định hướng phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 
· Quyết định số 89/QĐ-LTT ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM về ban hành Chương trình hành động năm 2019 và những năm tiếp theo;
· Quyết định số 804/QĐ-LTT ngày 17 tháng 7  năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM về ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2021, tầm nhìn đến năm 2025. 
2. [bookmark: _Toc511499592][bookmark: _Toc19260654][bookmark: _Toc19260790]Bối cảnh trong và ngoài nước
2.1. [bookmark: _Toc511499593][bookmark: _Toc19260655][bookmark: _Toc19260791]Bối cảnh trong nước
· Đảng ta đã nhận định xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục phát triển mạnh mẽ với những tác động tích cực lẫn tiêu cực, cơ hội và thách thức đan xen rất phức tạp. Quá trình quốc tế hóa sản xuất và phân công lao động diễn ra ngày càng sâu rộng. Việc tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu đã trở thành yêu cầu đối với các nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, chất lượng nguồn nhân lực sẽ là yếu tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh và sự phân công của mỗi quốc gia, do đó dạy nghề phải có những ngành nghề được đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
· Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đang phải đối mặt với sự cạnh tranh của các nguồn lực trong khu vực, trên thế giới cũng như phải đối mặt với thách thức về trình độ phát triển của khoa học công nghệ. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam còn thấp, trong tổng số 51,4 triệu lao động chỉ có gần 7,8 triệu người đã được đào tạo, chiếm 15,4%, do đó nhu cầu về chất lượng và số lượng lao động tại Việt Nam là cấp thiết và cần phát triển hơn nữa trong lĩnh vực đào tạo nghề ở Việt Nam.
· Một trong những giải pháp về phát triển dạy nghề tại Việt Nam được đề cập đến trong chiến lược phát triển dạy nghề tại Việt Nam là đẩy mạnh hợp tác quốc tế về dạy nghề. Trong đó, “Tăng cường hợp tác quốc tế về dạy nghề, lựa chọn các đối tác chiến lược trong lĩnh vực dạy nghề là những nước thành công trong phát triển dạy nghề trong khu vực ASEAN và Châu Á (như Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản…), EU (như Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Anh, …) và Bắc Mỹ, Úc…). Tạo cơ hội nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực tại Việt nam đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trong nước cũng như tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.
· Từ nay cho đến năm 2020 tiếp tục sẽ có sức ép lớn về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông nghiệp và nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa. Phát triển kinh tế xã hội và tầm nhìn đến năm 2020 với những mục tiêu tổng quát: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8% và đến 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại với GDP bình quân đầu người khoảng trên 3.000 USD/năm.
· Để đạt được mục tiêu nêu trên, nhiệm vụ trước tiên là phát triển đội ngũ lao động có trình độ và chất lượng cao cho các ngành kinh tế, nhất là các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao như: Công nghệ thông tin, Điện – Điện lạnh, điện công nghiệp, tự động hóa, cơ điện tử, hàn, chế biến thực phẩm, công nghiệp phụ trợ…, từ nay đến 2020, Thành phố phải đạt chỉ tiêu lao động qua đào tạo là 85%. Đây cũng là một trong những nội dung của Chương trình đột phá mà Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X đã nêu.
· Hiện tại, chất lượng nguồn nhân lực của ta còn nhiều yếu kém, để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập, đòi hỏi phải có đội ngũ lao động có kỹ năng nghề cao. Đây là thách thức rất lớn vì hiện nay nguồn lao động nước ta dồi dào, nhưng chất lượng thấp so với các nước trong khu vực và thế giới. Tinh thần, trách nhiệm làm việc, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công dân ở một bộ phận người lao động chưa cao. Vì vậy cần phải đẩy nhanh việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nói chung và đào tạo nghề nói riêng, đặc biệt là đào tạo nghề có trình độ cao trong lĩnh vực Công nghệ Ô tô, Cơ khí, Điện-Điện tử và Công nghệ thông tin. 
· Giáo dục nghề nghiệp là một trong những lĩnh vực hoạt động có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam về nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình tham gia hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nền kinh tế toàn cầu đầy biến động và thay đổi mạnh mẽ, đòi hỏi chúng ta cần phải đổi mới nhận thức, học hỏi, sáng tạo, và quyết liệt hành động trên rất nhiều khía cạnh, trong đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu tham gia hội nhập là nhu cầu cấp thiết, là động lực chủ yếu của sự phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế nước nhà.
	Nhu cầu nguồn nhân lực của bốn nhóm nghề chủ lực Thành phố Hồ Chí Minh, được dự báo như sau:
· Ngành Công nghệ Ô tô:
· Cùng với sự phát triển của đời sống và sản xuất công nghiệp là sự gia tăng liên tục các phương tiện phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa với số lượng lớn và việc đi lại không giới hạn của con người. Trong số các phương tiện vận chuyển thông dụng như ô tô, máy bay, tàu thủy… ô tô chính là phương tiện có số lượng nhiều nhất. Theo đó, từ việc bảo trì, bảo dưỡng động cơ, các hệ thống tự động cho đến nghiên cứu công nghệ và dòng sản phẩm mới theo xu hướng thị trường đều đòi hỏi vai trò quan trọng của các chuyên gia am tường về ô tô.
· Là ngành đào tạo được đánh giá là rất tiềm năng và đón đầu xu hướng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó thị trường lao động tại nhiều quốc gia đang rất “khát” nhân lực được đào tạo lành nghề và có trình độ kỹ thuật cao ở ngành sản xuất ô tô và tự động hóa.Việc đón đầu đào tạo và hợp tác đào tạo, tuyển dụng theo hướng “đặt hàng” từ doanh nghiệp đối với ngành đào tạo này là một bước đi tích cực.
· Liên tục trong nhiều năm qua, trung tâm dự báo nguồn nhân lực và thị trường lao động của Thành phố Hồ Chí Minh đều đưa Công nghệ Ô tô vào danh mục các ngành nóng về nhu cầu lao động. Bằng chứng là các tập đoàn ô tô hàng đầu của Đức, Nhật, Mỹ như BMW, Toyota, Honda hay Ford tại Việt Nam… đều đặn tổ chức tuyển dụng hàng năm nhưng nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn không đủ.
· Nhóm ngành Cơ khí
· Kỹ thuật Cơ khí luôn là một trong những ngành then chốt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu. Ngày nay, tất cả máy móc vận hành trong các dây chuyền sản xuất, hoạt động ở mọi nơi đều có sự đóng góp to lớn của các nhà khoa học, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật cơ khí. Chính vì vậy, ngành Kỹ thuật Cơ khí luôn là ngành học thu hút rất nhiều bạn trẻ theo đuổi.
· Phát triển công nghiệp đòi hỏi phải sản xuất, chế tạo nhiều máy móc thiết bị để làm ra những phương tiện sản xuất hiện đại hoặc chế tạo ra các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Hiện nay thị trường sản phẩm cơ khí trong nước rất lớn nhưng các doanh nghiệp mới chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu và mỗi năm phải nhập khẩu hàng chục tỷ USD thiết bị máy móc. Do đó, thúc đẩy cơ khí phát triển là trọng tâm của ngành công nghiệp, vừa là để hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu, chống xuất khẩu thô, vừa gia tăng giá trị cho các sản phẩm công nghiệp theo “Mục tiêu chiến lược phát triển cơ khí định hướng đến năm 2020” đã được Chính phủ phê duyệt.
· Cùng với quá trình công nghiệp hóa đất nước, thành phố Hồ Chí Minh chọn ngành Cơ khí là một trong những ngành kinh tế trọng điểm để phát triển. Chính sách hỗ trợ vốn đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư các thiết bị, máy móc công nghệ cao như CNC hay dây chuyền sản xuất tự động. 
· Về lực lượng lao động, xét về quy mô, ngành cơ khí Việt Nam có trên 500.000 lao động, số lượng không thua kém các nước trong khu vực. Đây là nguồn lực quý báu và quan trọng để phát triển ngành. Nhưng từ khi nền kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường, do không được đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ tiên tiến, lại bị phân tán chưa được tổ chức sắp xếp lại phù hợp với quy mô phát triển nên chưa đủ điều kiện phát huy. Lực lượng kỹ thuật viên, công nhân lành nghề và nhiều thiết bị công nghệ hiện có chưa được tận dụng hiệu quả. Mỗi năm Việt Nam nhập khẩu một lượng máy móc, thiết bị phục vụ phát triển kinh tế trị giá khoảng 7-8 tỷ USD (theo Hiệp hội doanh nghiệp Cơ khí Việt nam – VAMI) nếu ngành cơ khí phát triển giành được thị phần này thì doanh thu rất lớn và tạo thêm rất nhiều việc làm cho người lao động. 
· Một thực tế cho thấy ngành cơ khí đang được phát triển với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, trong đó rất nhiều doanh nghiệp tư nhân đang nổi lên như các nhân tố tích cực. Do đó nhu cầu lao động cho ngành cơ khí kỹ thuật cao ngày càng gia tăng.
· Nhóm ngành công nghệ Điện - Điện tử
· Việt Nam nằm trong khu vực Đông Á là khu vực có ngành công nghiệp điện tử đang phát triển rất mạnh trên thế giới (Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN...), nên cũng không nằm ngoài sự phát triển chung đó. Đến nay kim ngạch xuất khẩu đã trên 1 tỷ USD/năm. Do đó nhu cầu nhân lực chất lượng cao của ngành Điện tử Công nghiệp trong thời gian tới rất cao. 
· Theo nguồn dự báo của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh cho thấy, trong giai đoạn 2015 - 2020 đến năm 2025: Ngành Điện - Điện tử nằm trong 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu luôn dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng nhân lực.Tuy nhiên, nguồn nhân lực có thể đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp kinh doanh nhóm ngành này hiện chỉ đạt khoảng 55%. Từ nay đến năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh cần đến vài chục ngàn công nhân ở lĩnh vực điện tử công nghiệp.
· Vì vậy, cơ hội việc làm cho những sinh viên theo học những nhóm ngành nói trên là rất cao.
· Hiện nay, các nhà máy đều đang hướng đến tự động hóa điều khiển máy móc thông qua các hệ thống điều khiển. Công việc thiết lập nên các hệ thống điều khiển tự động này chính là công việc của ngành Điện - Điện tử.
· Kỹ thuật viên ngành Điện - Điện tử có thể tìm kiếm được nhiều vị trí làm việc tại công ty điện lực; các nhà máy sản xuất, phân phối và tiêu thụ điện; các phòng thí nghiệm, cơ sở kinh doanh, nghiên cứu về quy hoạch mạng lưới điện. Kỹ thuật viên Điện - Điện tử còn có thể tham gia công tác trực tiếp hoặc tư vấn thiết kế, vận hành mạng lưới điện tại tất cả công ty, nhà máy sản xuất trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, các đơn vị sản xuất công nghiệp tự động hóa và điện tử hóa cao… 
· Đối với sinh viên tốt nghiệp bậc cao đẳng nghề, trung cấp nghề, có thể đảm đương vai trò là người trực tiếp vận hành trong tất cả các lĩnh vực trên hoặc tham gia thiết kế, tư vấn việc sử dụng điện và các thiết bị điện tử cho các công trình vừa và nhỏ.
· Ngành Công nghệ thông tin
· Những năm gần đây, ngành Công nghệ thông tin luôn phát triển với tốc độ cao khiến cho nhu cầu về nhân lực cũng tăng cao.
· Báo cáo mới nhất về ngành Công nghệ thông tin Việt Nam 2017 của trang web việc làm Vietnamworks cho thấy nhu cầu nhân sự ngành Công nghệ thông tin đang ở mức cao nhất trong lịch sử với gần 15.000 việc làm được tuyển dụng trong năm 2016.
· Theo dự báo của Vietnamworks, với gần 80.000 nhân lực Công nghệ thông tin sẽ ra trường trong năm 2017 và 2018, so với nhu cầu tính đến cuối năm 2018, Việt Nam vẫn còn thiếu khoảng 70.000 nhân lực về Công nghệ thông tin.
· Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng số nhân lực trong ngành Công nghiệp Công nghệ thông tin hiện nay là hơn 600.000 người, trong đó số lao động đang làm việc trong các ngành công nghiệp phần cứng - điện tử là khoảng 300.000 người. Số còn lại thuộc về lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số. Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam cần khoảng 1,2 triệu nhân lực Công nghệ thông tin vào năm 2020, nhất là hiện nay tất cả các quốc gia đang chịu tác động mạnh mẽ của cuộc các mạng công nghiệp 4.0 với IoT (Internet of thing – vạn vật kết nối).
2.2. [bookmark: _Toc511499594][bookmark: _Toc19260656][bookmark: _Toc19260792]Bối cảnh khu vực và thế giới
· Là thành viên chính thức của WTO, Việt Nam phải thực hiện nguyên tắc “mở cửa thị trường” cho hàng hóa dịch vụ và đầu tư nước ngoài, trong đó có thị trường lao động. Trong bối cảnh đó, đội ngũ lao động nước ta vừa có cơ hội phát triển về số lượng, chất lượng và tham gia vào thị trường lao động của các nước và vừa chịu thách thức về sự cạnh tranh với lao động nước ngoài không những ở thị trường thế giới mà còn ngay ở thị trường trong nước. Việc mở ra khả năng di chuyển lao động giữa các quốc gia đòi hỏi người lao động phải có năng lực cạnh tranh cao, năng lực làm việc trong môi trường quốc tế với những tiêu chuẩn do thị trường xác định.
· Việt Nam đã chuyển mạnh sang nền kinh tế thị trường và hội nhập có hiệu quả cao với nền kinh tế thế giới. Đến nay, có 76 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với hơn 8.000 dự án và tổng số vốn đăng ký trên 70 tỷ USD. Riêng năm 2006, Việt Nam đã thu hút được 10,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Việt Nam hiện có quan hệ kinh tế thương mại với hơn 220 quốc gia và nền kinh tế. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 20%/năm liên tục trong nhiều năm qua, trong đó giá trị kim ngạch xuất khẩu trong năm 2006 tương đương hơn 60% GDP của cả nước.
· Việt Nam là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
· Công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt kết quả nổi trội với việc Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về xóa nghèo trước thời hạn 10 năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc tế giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 19% năm 2006. Đồng thời, Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách đối ngoại rộng mở và thực tế đang có quan hệ chính trị tốt với tất cả các nước và có quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.
· Việt Nam - Hàn Quốc là đối tác chiến lược, hiện dấu ấn Hàn Quốc tại Việt Nam rất rõ với sự có mặt của các tập đoàn lớn như: Samsung, LG, Posco, Hyundai… Việt Nam cũng rất ấn tượng với những thành quả mà Hàn Quốc đạt được trong những năm qua, đặc biệt là sự phát triển thành công trong lĩnh vực kinh tế. Việt Nam muốn công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải có những tập đoàn hàng đầu như Hàn Quốc và Việt Nam muốn học tập kinh nghiệm trong việc xây dựng các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc cũng như của thế giới. 
· Hàn Quốc là một trong những đối tác đầu tư nước ngoài quan trọng của Việt Nam với số vốn đầu tư theo thống kê trên 22 tỷ USD. Trong 9 tháng năm 2011, Hàn Quốc đã đầu tư 163 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 428 triệu USD. 
· Các tập đoàn như tập đoàn bảo hiểm AXA (Pháp), Công ty điện lực Pháp (EDF), Ngân hàng Thụy Sỹ, tập đoàn Metro đều bày tỏ tin tưởng chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam.
· Tập đoàn Alstom khu vực Châu Á đã đầu tư vào Việt Nam để sản xuất và cung cấp thiết bị, cũng như dịch vụ bảo dưỡng cho các dự án thuỷ điện, phong điện và nhiệt điện có công suất lên tới 600MW tại Việt Nam. 
· Về chất lượng lao động, Việt Nam phải nghiên cứu và đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của ngành nghề, của các cơ sở đào tạo theo các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế. Việc thẩm định và cấp chứng chỉ thừa nhận chất lượng của các cấp độ đào tạo cho cơ sở đào tạo, cho người được đào tạo đòi hỏi phải thiết lập một hệ thống kiểm định có độ tin cậy cao và được quốc tế thừa nhận.
	Do vậy, dự án đầu tư thiết bị đào tạo các ngành chất lượng cao sẽ không chỉ có những tác động trực tiếp đến công tác đào tạo nguồn nhân lực ở nhà trường mà còn là sự kích hoạt toàn bộ hệ thống dạy nghề quốc gia, hướng tới những chuẩn mực bền vững và hiệu quả, có khả năng liên tục cập nhật và sẵn sàng hội nhập quốc tế.
3. [bookmark: _Toc19260657][bookmark: _Toc19260793]Giới thiệu quá trình phát triển Nhà trường - Thực trạng hoạt động các ngành đề nghị đầu tư thiết bị đào tạo trong phạm vi dự án
3.1. [bookmark: _Toc19260658][bookmark: _Toc19260794]Thông tin chung về Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
3.1.1. [bookmark: _Toc19260659][bookmark: _Toc19260795]Quá trình hình thành và phát triển Nhà trường
	 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng được thành lập năm 1986. Năm 1999, được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng, 2005 chuyển thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh). Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép đổi tên thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. 
Trường tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Thực hiện chức năng nhiệm vụ đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cho thị trường lao động của cả nước. Nhà trường có quy mô đào tạo, mục tiêu và chương trình đào tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho học sinh và người lao động của thành phố và các tỉnh lân cận nâng cao trình độ chuyên môn, đóng góp nguồn nhân lực có trình độ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
Năm 2017, Trường được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt đào tạo 7 nghề trọng điểm với các cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế  theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017; Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp lựa chọn triển khai đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 02 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ CHLB Đức, hiện Nhà trường đang trong giai đoạn chuẩn bị cơ sở vật chất, cử Giảng viên tham gia tập huấn chuyên môn nghiệp vụ tại Đức theo hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để kịp thời đưa vào đào tạo theo kế hoạch.
Đồng thời, chương trình đào tạo ngành Cơ khí của Nhà trường được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định đầu tư thành ngành đào tạo mũi nhọn của Thành phố theo Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017.
3.1.2. [bookmark: _Toc19260660][bookmark: _Toc19260796]Hiện trạng cơ cấu tổ chức – Đội ngũ nhân sự 
Bộ máy tổ chức của trường được phân thành 3 cấp: Trường (Ban Giám Hiệu); Phòng/Khoa/Trung tâm/Tổ trực thuộc trường; Tổ chuyên môn.
Cấp trường điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động của nhà trường. Cấp khoa, phòng, trung tâm và tổ trực thuộc trường làm nhiệm vụ tổ chức, triển khai các hoạt động quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ. Tổ chuyên môn phụ trách và thực hiện các mảng công việc cụ thể được phân công.
Cơ cấu tổ chức của trường đã được cụ thể hoá trong Quy chế tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 196/QĐ-LTT-TC ngày 04/03/2019 của Trường. Trong đó, việc phân cấp quản lý, trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của từng đơn vị, người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường  được quy định cụ thể.
Hội đồng trường được thành lập theo Quyết định số 447/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động của Hội đồng trường thực hiện theo quy định hiện hành và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.
Tính đến 30/6/2019, cơ cấu bộ máy tổ chức của trường gồm:
· Ban Giám hiệu
· Đơn vị trực thuộc: 26 đơn vị
· 08 đơn vị chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Tuyển sinh – Đào tạo; Phòng Công tác Chính trị – Học sinh sinh viên; Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Quản trị – Dịch vụ; Tổ Thanh tra – Pháp chế.
· 11 khoa: Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Lý luận Chính trị; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Cơ khí; Khoa Điện – Điện tử; Khoa Động lực; Khoa May – Thời trang; Khoa Nhiệt – Lạnh; Khoa Kinh tế; Khoa Ngoại ngữ; Khoa Xây dựng.
· 06 trung tâm: Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng; Trung tâm Thư viện; Trung tâm Y tế; Trung tâm Tiếng Đức, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp, Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu.
Tổng số CB-GV-NV toàn trường là 324 người (chưa tính GV thỉnh giảng), trong đó 45 CBQL (Ban Giám hiệu và Trưởng, Phó phòng, khoa, trung tâm, tổ trực thuộc trường; trong đó có 36 CBQL tham gia giảng dạy), 208 GV (chiếm tỉ lệ 64% trên tổng số CB-GV-NV) và 107 nhân viên (66 nhân viên cơ hữu + 41 nhân viên hợp đồng trường).
· Đội ngũ giáo viên
	Tổng số: 408 giảng viên (Gồm GV cơ hữu và GV thỉnh giảng)
· Giảng viên cơ hữu (gồm GV kiêm chức là trưởng, phó đơn vị): 208 GV
· Giảng viên hợp đồng thỉnh giảng: 200 GV
· Trình độ đội ngũ
· Giảng viên cơ hữu và GV kiêm chức: Sau đại học 139 người, (Tiến sĩ 04, NCS 08, Thạc sĩ 135), Đại học 69.
· Giảng viên thỉnh giảng: Tiến sĩ 01, Thạc sĩ 59, Đại học 140
· Tỷ lệ GV có trình độ sau đại học 85%.
· Trình độ ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên (GV) cơ hữu: 205/208 GV đạt chuẩn ngoại ngữ khung năng lực Tiếng Anh (Chứng chỉ hoặc tương đương trình độ A2, B1, B2, C1, tham chiếu theo bảng khung năng lực Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo), chiếm tỉ lệ 98,5%	 .
· Trình độ tin học của đội ngũ GV cơ hữu: 200/208 GV đạt trình độ IC3 hoặc tương đương, trong đó có 16 GV được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học phương pháp giảng dạy đào tạo trình độ IC3; 184 GV có trình độ A, B, ứng dụng CNTT cơ bản, tin học căn bản, tin học văn phòng.  
· Cán bộ, nhân viên biên chế và hợp đồng: Sau đại học 12, Đại học 61, Cao đẳng 9, Trung cấp 15, trình độ khác 19.
3.1.3. [bookmark: _Toc19260661][bookmark: _Toc19260797]Hiện trạng cơ sở vật chất:
3.1.3.1. Diện tích, phòng học, xưởng thực hành
Tổng diện tích đất: 	50.646,6 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 	27.040 m2
Trong đó:
· Diện tích giảng đường, phòng học: 	(79 phòng) 4.545 m² 
· Diện tích thư viện: 	938 m²
· Diện tích phòng thí nghiệm, nhà xưởng: 	9.531 m²
· Diện tích nhà làm việc: 	3.222 m²
· Sân thể thao: 	8.700 m²
· Hội trường: 	948 m²
· Đường nội bộ:	583 m2
· Ký túc xá: 23 phòng                                     	1.509 m²
Quy hoạch tổng thể mặt bằng hợp lý, phù hợp với công năng đặc thù của từng nghề, phòng học lý thuyết và thực hành được bố trí theo từng khoa riêng biệt rất thuận tiện cho công tác quản lý và tổ chức đào tạo.
3.1.3.2. Thiết bị đào tạo
[bookmark: _Toc19259642][bookmark: _Toc19260662][bookmark: _Toc19260798]Bảng 1- Giá trị thiết bị thực hành tại các khoa nghề
	TT
	Tên phòng thực hành, thực tập
	Số lượng
	Giá trị thiết bị

	1
	KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
	35.379.245.056 

	
	P. Thực tập PLC
	2
	 2.025.918.100 

	
	P. Thực tập Điện tử viễn thông
	1
	  3.029.489.274 

	
	P. Thực tập Thí nghiệm máy điện
	1
	860.829.000 

	
	P. Thực tập Điện - khí nén
	1
	     395.670.000 

	
	P. Thực tập Điện tử máy tính
	1
	 492.486.654 

	
	P. Thực tập SC Máy CNC
	1
	1.709.812.467 

	
	P. Thực tập Đo lường cảm biến
	1
	793.295.351 

	
	P. Thực tập Kỹ thuật xung - số
	1
	 654.989.000 

	
	P. Thực tập Tự động hóa
	1
	9.697.663.100 

	
	P. Thực tập Vi xử lý
	1
	933.154.000 

	
	Phòng Dự án
	1
	1.221.618.175 

	
	P. Thực tập Đo lường mạch điện
	2
	3.877.937.250 

	
	P. Thực tập Điện cơ bản
	2
	759.661.000 

	
	P. Thực tập Máy điện
	2
	556.405.000 

	
	P. Thực tập Scada
	2
	3.351.166.300 

	
	P. Thực tập Điện tử công nghiệp
	2
	1.606.363.000 

	
	P. Thực tập Điện tử công suất
	2
	 2.795.508.385 

	
	P. Thực tập Trang bị điện
	2
	 418.503.000 

	
	P. Thực tập Mạch điện tử
	2
	198.776.000 

	2
	KHOA ĐỘNG LỰC
	22.288.808.396 

	
	Xưởng Động cơ 
	4
	4.947.869.497 

	
	Phòng máy tính Khoa CN Động lực (Xưởng Thí nghiệm điện)
	1
	9.163.846.400 

	
	Xưởng Điện ôtô
	2
	2.920.759.999 

	
	Xưởng Gầm ôtô
	3
	2.767.732.500 

	
	Xưởng đồng sơn ôtô
	1
	2.488.600.000 

	3
	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	7.369.796.940 

	
	Phòng máy tính
	12
	7.369.796.940 

	4
	KHOA CƠ KHÍ
	24.964.101.269 

	
	Xưởng CNC CN
	2
	13.409.110.604 

	
	Xưởng CNC CB
	1
	913.232.737 

	
	Phòng Phương pháp
	
	385.858.225 

	
	Xưởng Cơ điện
	1
	164.255.000 

	
	Xưởng hàn
	1
	 2.333.454.700 

	
	Xưởng nguội
	1
	177.640.000 

	
	Xưởng phay
	1
	3.320.195.003 

	
	Xưởng tiện
	2
	4.260.355.000 

	5
	KHOA NHIỆT - LẠNH
	5.877.763.300 

	
	Xưởng TT Lắp đặt & Sửa chữa ĐHKK
	2
	734.965.000 

	
	Xưởng TT lắp đặt & sửa chữa lạnh CN
	2
	 2.562.403.000 

	
	Xưởng TT Trang bị điện & Tự động hóa
	2
	1.370.617.000 

	
	Xưởng TT sửa chữa lạnh cơ bản
	2
	654.977.000 

	
	Xưởng TT sửa chữa máy & Thiết bị lạnh DD
	1
	554.801.300

	6
	KHOA MAY THỜI TRANG
	1.990.210.608

	
	Xưởng Thiết kế rập mẫu
	1
	46.220.000

	
	P. Vi tính, May & thời trang
	1
	583.907.208

	
	Xưởng May , May & thời trang
	3
	1.360.083.400

	7
	PHÒNG LAB - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
	 
	709.619.200

	
	Phòng LAB  
	2
	709.619.200

	 
	TỔNG CỘNG (1 - 7) 
	 
	98.579.544.769


3.1.4. [bookmark: _Toc483664777][bookmark: _Toc19260663][bookmark: _Toc19260799]Hoạt động đào tạo 
3.1.4.1. Hệ, bậc, nghề đào tạo
Năm học 2018 – 2019, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo các ngành, trình độ và hình thức đào tạo như sau:
a. Giáo dục chuyên nghiệp:
Bậc CĐ chuyên nghiệp đào tạo 06 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ May - Thời trang và Công nghệ Thông tin.
Liên thông CĐ chuyên nghiệp đào tạo 04 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô và Công nghệ Thông tin.
Bậc TCCN đào tạo 08 ngành: Điện công nghiệp và dân dụng, Bảo trì và sửa chữa Ô tô, Lập trình, Quản trị Mạng máy tính, Điện tử công nghiệp, Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ May - Thời trang, Cơ khí chế tạo.
b. Dạy nghề:
Nhà trường bắt đầu đào tạo bậc CĐ nghề và TC nghề từ năm học 2015-2016 theo các Giấy chứng nhận bổ sung hoạt động dạy nghề số 48/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 17/11/2014, số 48ª/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 21/4/2015 và 48b/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 28/5/2015 do Tổng cục Dạy nghề cấp.
Bậc CĐ nghề đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, CN Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Bậc TC nghề đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, Công nghệ Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.
c. Giáo dục nghề nghiệp:
Từ năm học 2017-2018 đến nay, trường thực hiện chuyển đổi hoạt động đào tạo theo hệ thống Giáo dục nghề nghiệp của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Nhà trường bắt đầu đào tạo bậc cao đẳng và trung cấp  từ năm học 2017-2018 theo các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 383/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 10/11/2017, số 383/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 10/11/2017, số 41/2018/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 08/5/2018, số 41a/2018/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 16/8/2018 và 41b/2018/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 17/9/2018 do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cấp.
· 	 Bậc cao đẳng 31 nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp; Công nghệ ô tô; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng, Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử;Tiếng Anh; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp; Kỹ thuật xây dựng.
	- Bậc trung cấp 32 nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo dụng cụ, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cơ khí chế tạo; Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp; Công nghệ ô tô; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may và thời trang; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính, Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng, Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử; Tiếng Anh; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp; Kỹ thuật xây dựng.
3.1.4.2. Công tác tuyển sinh
Xác định công tác tuyển sinh là nhiệm vụ quan trọng, là yếu tố quyết định đến toàn bộ hoạt động của Nhà trường, ngay từ đầu năm học trường đã xây dựng phương án, kế hoạch tuyển sinh, triển khai đến toàn thể CB-GV-NV. Theo đó, mỗi cá nhân sẽ là tư vấn viên giới thiệu thông tin chân thực nhất về hoạt động của Nhà trường. Lựa chọn các hình thức, giải pháp nhằm thu hút HS-SV như tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho HS-SV, tạo điều kiện cho các Trường đến tham quan thực tế tại các khoa nghề; thông tin, quảng bá ngành nghề đào tạo, hình ảnh của nhà trường qua nhiều kênh thông tin; cử đội ngũ cán bộ truyền thông có trình độ, kinh nghiệm, năng động đến các trường THCS, THPT trong và ngoài Thành phố làm công tác tư vấn; tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tuyến. Từ việc xây dựng chiến lược truyền thông hợp lý đến việc sử dụng  đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm, kết quả tuyển sinh trong các năm qua luôn đạt và vượt chỉ tiêu.


[bookmark: _Toc19259644][bookmark: _Toc19260664][bookmark: _Toc19260800]Bảng 2- Kết quả tuyển sinh từ 2015-2020
	STT
	NĂM HỌC
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
(Tính đến ngày 30/6/2019)

	Tổng số HS-SV
	5.836
	6.197
	6.742
	8.230
	5.150

	1
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	2.247
	2.505
	
	
	

	2
	Cao đẳng
	
	
	3.434
	3.739
	2.294

	3
	Cao đẳng liên thông
	48
	58
	82
	221
	

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	422
	503
	
	
	

	5
	Trung cấp
	
	
	1.382
	1.887
	2.062

	6
	Cao đẳng nghề
	87
	166
	
	
	

	7
	Trung cấp nghề
	509
	692
	
	
	

	8
	Dạy nghề dưới 3 tháng
	2.523
	2.273
	2.019
	2.383
	794



[bookmark: _Toc19260665][bookmark: _Toc19260801]Bảng 3- Quy mô đào tạo giai đoạn 2014-2019
	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	1
	Trình độ cao đẳng
	39.227
	3.483
	2.466
	4.148
	7.951
	9.226
	8.249

	2
	Trình độ trung cấp
	13.442
	692
	584
	1.150
	2.764
	4.033
	3.406

	Tổng số HS-SV 
	52.669
	4.517
	3.050
	5.298
	10.715
	13.259
	11.655


(Số liệu năm 2019, được tính đến tháng 6/2019, quy mô đào tạo giảm từ 13.259 còn 11.653 là do HSSV tốt nghiệp ra trường, bảo lưu kết quả học tập, nghỉ học).
Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo được Nhà trường rất quan tâm chú trọng, sau mỗi đợt tự đánh giá, Trường đã chỉ ra được các mặt còn tồn tại, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những biện pháp giải quyết, khắc phục, cải tiến hoạt động bám sát với tình hình thực tế để đem lại hiệu quả cao hơn cho những năm tiếp theo. 
	Với phương thức tuyển sinh đa dạng, linh hoạt, uy tín Nhà trường ngày càng cao, quy mô đào tạo tăng lên rõ rệt, từ 4.517 HS-SV (năm 2014) lên 11.655 HS-SV(năm 2019). Đây vừa là cơ hội và cũng là thách thức cho Nhà trường trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

3.1.5. [bookmark: _Toc19260666][bookmark: _Toc19260802]Công tác giải quyết việc làm cho HS-SV sau tốt nghiệp
Hàng năm, Nhà trường đều tổ chức khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp về chất lượng đào tạo, thống kê kết quả khảo sát đa số các doanh nghiệp đánh giá cao chất lượng đào tạo qua các tiêu chí kiến thức nền, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm và thái độ của HS-SV. 
	Từ năm 2014-2019, tổng số HS-SV tốt nghiệp là 3.724 (cao đẳng 2.954, trung cấp 602), trong đó 3.525 HS-SV có việc làm đúng nghề đào tạo (cao đẳng 2.954, trung cấp 571), đạt tỉ lệ bình quân trên 90%. 
[bookmark: _Toc19260667][bookmark: _Toc19260803]Bảng 4- Số lượng HS-SV có việc làm đúng nghề đào tạo Giai đoạn 2014-2019
	TT
	NGÀNH
	Hệ Cao đẳng
	Hệ  Trung cấp

	
	
	Tổng số 
	HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)
	Tổng số
	HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)

	1
	Điện-Điện tử
	849
	819
	96.46
	186
	179
	96.23

	2
	Cơ khí
	669
	637
	95.21
	81
	77
	95.06

	3
	Động lực
	636
	593
	93.23
	121
	113
	93.38

	4
	Công nghệ Thông tin
	491
	454
	92.46
	75
	72
	96.0

	5
	Công nghệ Nhiệt lạnh
	241
	226
	93.77
	71
	67
	94.36

	6
	Công nghệ May
	225
	214
	95.1
	56
	51
	91.07

	7
	Kinh tế
	11
	11
	100
	12
	12
	100

	
	TỔNG
	3.122
	2.954
	
	602
	571
	


3.1.6. [bookmark: _Toc19260668][bookmark: _Toc19260804]Chương trình, giáo trình đào tạo
Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học giáo dục chuyên nghiệp xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo; môn học giáo dục nghề nghiệp xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 
Các bước triển khai xây dựng chương trình đào tạo được thực hiện đúng quy trình, có sự tham gia của GV, CBQL, tham khảo chương trình của các trường đại học, cao đẳng uy tín, phản hồi từ các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan, doanh nghiệp. Hiện tại, chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và Cơ khí được hai cơ sở giáo dục Đại học tiên tiến trong khu vực xác nhận phù hợp và cho phép học sinh liên thông: Trường Đại học Cardiff Metropolitan,Vương quốc Anh (ngành Công nghệ phần mềm, năm thứ hai trong chương trình đào tạo cao đẳng 3 năm); cao đẳng Koje, Hàn Quốc (ngành công nghệ Cơ khí, năm thứ ba trong chương trình cao đẳng 3 năm).
Xây dựng giáo trình giảng dạy bám sát nội dung đề cương chi tiết, thực hiện theo qui trình. Sau thời gian giảng dạy thí điểm, bộ môn tổ chức góp ý, hiệu chỉnh, khoa xét duyệt và Hội đồng trường nghiệm thu.
Hiện nay Nhà trường đã hoàn thành chương trình đào tạo ngành Cơ khí theo hướng tiếp cận CDIO và Trường cũng đang tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo ngành Điện – Điện tử và một số ngành khác đang đào tạo tại Trường.
HS-SV ra trường đạt 100% chuẩn đầu ra theo quy định đào tạo của ngành.
3.1.7. [bookmark: _Toc19260669][bookmark: _Toc19260805]Hoạt động nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế
3.1.7.1. Nghiên cứu khoa học
Nhà trường tạo điều kiện cho GV tham gia nghiên cứu khoa học thông qua các chế độ chính sách: Tài trợ chi phí tham quan, học tập nghiên cứu công nghệ kỹ thuật và đào tạo nghề ở các nước tiên tiến trên thế giới: Đức, Hàn Quốc, Singapore... Khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học, đưa học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” vào chương trình đào tạo. 
Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn kết với đào tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, một số đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường. Một số thiết bị tự làm tiêu biểu tại các khoa nghề đã được đưa vào phục vụ giảng dạy có hiệu quả:
· Khoa Động lực
· Mô hình động cơ phun xăng điện tử được kết nối và chẩn đoán bằng Wifi hoặc 3G trên Smartphone. 
· Mô hình hệ thống điện điện trên ô tô có chức năng giám sát - Hệ thống CAN và cổng Gateway. 
· Hệ thống IoT điều khiển và giám sát mô hình động cơ Mazda kết hợp với hộp số CVT.
· Khoa Cơ khí :
· Thiết kế và xây dựng mô hình máy phay CNC ứng dụng trong đào tạo nghề nghiệp.
· Khoa Điện – Điện tử
· Mô hình trang bị điện máy tiện CNC
· Bộ thực hành Vi xử lý theo hướng tiếp cận công nghệ 4.0
3.1.7.2. Hợp tác quốc tế
Thực hiện trao đổi thông tin hợp tác quốc tế phục vụ công tác đào tạo, xây dựng chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học-công nghệ với các trường đại học, cao đẳng tiên tiến trong khu vực và trên thế giới: Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh),Trường Đại học Quốc gia Kunsan (Hàn Quốc); Trường Đại học Yeungnam (Hàn Quốc), Trường Đại học Victoria (Úc), tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen (Cộng hòa Liên bang Đức) và Trường Cao đẳng Koje (Hàn Quốc).
Triển khai chương trình liên kết đào tạo với Hiệp hội Năng lượng không biên giới ESF (Cộng hòa Pháp) về đào tạo ngắn hạn miễn phí nghề Điện dân dụng cho bộ đội xuất ngũ, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn; Dự án “Thợ điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric (Pháp) tài trợ, Dự án học bổng Nữ sinh viên kỹ thuật HEEAP của công ty Intel và Đại học bang Arizona (Hoa Kỳ) đồng tổ chức; Tổ chức đào tạo theo dự án đào tạo Điện, hoàn thiện 02 phòng thực hành Điện trị 430.000 USD do công ty Schneider Electric tại Việt Nam và công ty ECCI tài trợ.
Trường đã  tổ chức tiếp nhận phòng học, thiết bị đầu tư từ dự án  hợp tác với tập đoàn KONE xây dựng tòa nhà trung tâm đào tạo kỹ thuật viên về lĩnh vực thang máy và thang cuốn, cung cấp các thiết bị đào tạo cùng các giải pháp thông minh và hiện đại ngang tầm khu vực, trị giá 15 tỷ đồng VN, dự án được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017. 
3.2. [bookmark: _Toc19260670][bookmark: _Toc19260806]Thực trạng các khoa đào tạo ngành, nghề đề nghị đầu tư thiết bị đào tạo trong phạm vi dự án
3.2.1. [bookmark: _Toc19260671][bookmark: _Toc19260807]Khoa Động lực
Khoa Động lực hiện đang tổ chức đào tạo ngành Công nghệ Ô tô, được phê duyệt là ngành trọng điểm cấp độ quốc tế. Trường hiện đang tổ chức các bậc đào tạo: Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp và hệ đào tạo chất lượng cao.
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Ô tô trang bị cho HS-SV kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên ngành ô tô: Nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu trong ô tô; quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô; tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và phương pháp đo kiểm của từng loại chi tiết, hệ thống trong ô tô; nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thủy lực của ô tô hiện đại; nguyên lý cơ bản trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất; nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp; nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong nghề Công nghệ ô tô.
Sau khi tốt nghiệp, người lao động có nhiều cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, lắp ráp ô tô và các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, các cơ sở đào tạo nghề; có thể đảm nhiệm công việc ở các vị trí:
· Giảng viên giảng dạy trong các cơ sở đào tạo nghề.
· Thợ sửa chữa tại các xí nghiệp bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.
· Chuyên viên kỹ thuật tại các công ty vận tải ô tô.
· Nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng và các trung tâm dịch vụ sau bán hàng của các hãng ô tô.
· Công nhân các nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô.
a. Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo 
· Kết quả tuyển sinh

[bookmark: _Toc19260672][bookmark: _Toc19260808]Bảng 5- Kết quả tuyển sinh ngành Công nghệ Ô tô
	STT
	NĂM HỌC
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
(Tính đến 30/6/2019)

	1
	Trung cấp
	239
	392
	229
	402
	327

	2
	Cao đẳng
	550
	929
	927
	1130
	642

	3
	Cao đẳng liên thông
	12
	23
	21
	47
	0

	
	TỔNG CỘNG
	801
	1.344
	1.177
	1.579
	969


· Qui mô đào tạo
[bookmark: _Toc19260673][bookmark: _Toc19260809]Bảng 6- Qui mô đào tạo năm học 2018-2019
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	2.636

	2
	Trung cấp
	868

	3
	Liên thông
	65

	TỔNG CỘNG
	3.569



b. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp
[bookmark: _Toc19260674][bookmark: _Toc19260810]Bảng 7 – Thống kê số lượng HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2018
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(1)+(2)+(3)
	(5)
	(6)=(5)/(4)

	1
	Cao đẳng
	157
	144
	221
	522
	494
	94,6%

	2
	Trung cấp
	38
	22
	22
	82
	78
	95,1%

	 
	CỘNG
	195
	166
	243
	604
	572
	94,7%



c. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo
c1. Nhà giáo
· Đội ngũ giảng viên:	89 người
· Giảng viên cơ hữu:	57 người
· Giảng viên thỉnh giảng:	 32 người
· Về trình độ chuyên môn:
· 89  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề
· 51  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp
· 35 GV có trình độ đại học chuyên ngành. 
· 60.67% GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, 54/89 (Cơ hữu: 40/54, tỷ lệ 74.07%; thỉnh giảng: 14/54, tỷ lệ 25.93%).
· Về ngoại ngữ:
· 80/89 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 89.89% (Cơ hữu: 57/80, tỷ lệ 71.25%; thỉnh giảng: 23/80, tỷ lệ 28.75%).
· Về tin học:
· 73/89 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 82.02% (Cơ hữu: 52/73, tỷ lệ 71.23%; thỉnh giảng: 21/73, tỉ lệ 28.77%)
· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng
Ghi chú: Đánh giá trình độ đội ngũ giảng viên của các nghề trọng điểm đề cập trong dự án được dựa trên chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
c2.Cơ sở vật chất:
Khoa Động lực hiện có 11 xưởng xưởng thực hành phục vụ các môn học: Động cơ xăng, Động cơ dầu, Điện ô tô, Khung gầm, Xe gắn máy.
[bookmark: _Toc19260675][bookmark: _Toc19260811]Bảng 8 - Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Động lực
	TT
	Tên xưởng thực hành
	Số lượng

	1
	Xưởng Động  cơ xăng
	02

	2
	Xưởng Động cơ Diezen
	02

	3
	Xưởng Gầm Ô tô
	03

	4
	Xưởng Điện Ô tô
	02

	5
	Xưởng Đồng sơn Ô tô
	01

	6
	Phòng máy tính
	01


[bookmark: _Toc474569469][bookmark: _Toc474569712][bookmark: _Toc474569835][bookmark: _Toc474569885][bookmark: _Toc474570927][bookmark: _Toc474741055][bookmark: _Toc475013940]c3. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 2, mục 1)
3.2.2. [bookmark: _Toc483664784][bookmark: _Toc19260676][bookmark: _Toc19260812]Khoa Cơ khí
Khoa Cơ khí hiện đang tổ chức đào tạo các ngành, nghề:
· Cơ khí chế tạo
· Công nghệ kỹ thuật cơ khí
· Công nghệ khuôn mẫu
· Cắt gọt kim loại
· Công nghệ chế tạo máy
· Công nghệ chế tạo dụng cụ
Các bậc đào tạo: Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp và hệ đào tạo chất lượng cao. Trong đó có 02 ngành trọng điểm đó là  Cơ khí chế tạo, nghề trọng điểm cấp độ quốc tế và Công nghệ kỹ thuật cơ khí, nghề trọng điểm cấp độ quốc gia.  
Ngành Cơ khí trang bị cho HS-SV kiến thức, kỹ năng thực hành, cụ thể như thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các sản phẩm cơ khí, tích hợp lý thuyết với thực hành và kỹ năng thực hành về sản xuất cơ khí, qui trình công nghệ gia công, lắp ráp và vận hành hệ thống truyền động cơ khí; tổ chức, khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất; khả năng nghiên cứu về công việc bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí; quy trình công nghệ gia công cơ, hệ thống công nghệ; vận dụng được kiến thức cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại để giải quyết một số nhiệm vụ công nghệ thực tiễn; nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC); ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất và các biện pháp nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất.
Sau khi tốt nghiệp, người học đảm nhận vị trí làm việc của người kỹ thuật viên có đủ trình độ văn hóa, kỹ thuật và năng lực thực hành:
· Vận hành được các thiết bị cơ khí; chế tạo chi tiết máy; làm việc tại các cơ sở sản xuất chế tạo, kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí.
· Tổ chức và triển khai thực hiện các công trình về lĩnh vực Cơ khí. Đảm nhiệm các công việc về cơ khí tại công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.
· Hoạch định, tổ chức và triển khai thực hiện được một kế hoạch trong công việc về Cơ khí. Viết được các báo cáo phục vụ việc kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị.
· Quản lý và làm được các công việc của tổ kỹ thuật. Thực hiện được các công việc, nhiệm vụ được tổ chức và lãnh đạo phân công.
· Tham gia điều hành sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất.

a. Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo
· Kết quả tuyển sinh
[bookmark: _Toc19260677][bookmark: _Toc19260813]Bảng 9- Kết quả tuyển sinh nhóm ngành Cơ khí
	STT
	NĂM HỌC
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020 
(Tính đến 30/6/2019)

	1
	Trung cấp
	98
	62
	140
	125
	158

	2
	Cao đẳng
	527
	501
	774
	714
	337

	3
	Cao đẳng liên thông
	7
	0
	20
	17
	0

	
	CỘNG
	632
	563
	934
	856
	495


· Qui mô đào tạo:
[bookmark: _Toc19260678][bookmark: _Toc19260814]Bảng 10- Qui mô đào tạo năm học 2018-2019
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	1.893

	2
	Trung cấp
	294

	3
	Liên thông
	28

	TỔNG CỘNG
	2.215


b. Tỉ lệ HS-SV ra trường có việc làm
[bookmark: _Toc19260679][bookmark: _Toc19260815]Bảng 11 - Thống kê số lượng HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2018
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(1)+(2)+(3)
	(5)
	(6)=(5)/(4)

	1
	Cao đẳng
	180
	96
	233
	509
	469
	92,1%

	2
	Trung cấp
	12
	23
	9
	44
	42
	95,4%

	 
	CỘNG
	192
	119
	242
	553
	511
	92,4%


c. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 
c1. Nhà giáo
· Đội ngũ giảng viên:	54 người
· Giảng viên cơ hữu:	37 người
· Giảng viên thỉnh giảng:	 17 người
· Về trình độ chuyên môn:
· 54  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề
· 50 GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp
· 26 GV có trình độ đại học chuyên ngành. 
· 51.85% GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, 28/54 (Cơ hữu: 20/28, tỷ lệ 71.43%; thỉnh giảng: 8/28, tỷ lệ 28.57%).
· Về ngoại ngữ: 43/54 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 79.63% (Cơ hữu: 36/43, tỷ lệ 83.72%; thỉnh giảng: 7/43, tỷ lệ 16.28%).
· Về tin học:
· 43/54 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 79.63% (Cơ hữu: 32/43, tỷ lệ 74.42%; thỉnh giảng: 11/43., tỉ lệ 25.58%)
· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng
c2. Cơ sở vật chất nghề đào tạo nhóm ngành Cơ khí
[bookmark: _Toc19260680][bookmark: _Toc19260816][bookmark: _Toc474569470][bookmark: _Toc474569713][bookmark: _Toc474569836][bookmark: _Toc474569886][bookmark: _Toc474570928][bookmark: _Toc474741056][bookmark: _Toc475013941]Bảng 12 - Cơ sở vật chất khoa Cơ khí
	TT
	Tên xưởng thực hành
	Tổng số
	Phục vụ giảng dạy cho nghề

	
	
	
	Nghề Cơ khí chế tạo
	Nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	Dùng chung cho các nghề còn lại

	1
	Xưởng CNC cơ bản
	01
	
	X
	X

	2
	Xưởng CNC công nghiệp 
	02
	X
	X
	

	3
	Xưởng Tiện
	02
	X
	X
	

	4
	Xưởng Phay
	01
	
	
	X

	5
	Xưởng Nguội
	01
	
	
	X

	6
	Xưởng Hàn
	01
	
	
	X

	7
	Xưởng Cơ điện
	01
	X
	
	


c3. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 2, mục 2)
3.2.3. [bookmark: _Toc483664785][bookmark: _Toc19260681][bookmark: _Toc19260817]Khoa Điện - Điện tử
Khoa Điện – Điện tử hiện đang tổ chức đào tạo các ngành, nghề:
· Cơ điện tử
· Điện công nghiệp
· Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
· Kỹ thuật Mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
· Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
· Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động
· Điện tử công nghiệp
	Các bậc đào tạo: Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp và hệ đào tạo chất lượng cao. Trong đó có 03 ngành trọng điểm đó là Cơ điện tử,  Điện công nghiệp, nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, nghề trọng điểm cấp độ quốc gia.  
· Chương trình đào tạo ngành Cơ điện tử trang bị cho HS-SV kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên ngành cơ điện tử: chọn lựa vật liệu và kiểu mối lắp phù hợp với tính năng và công dụng của sản phẩm; vận dụng được kiến thức cơ bản về công nghệ nhiệt, điện-điện tử và an toàn lao động vào công việc thực tế; ứng dụng được các kiến thức cơ bản về cơ sở thiết kế máy, truyền động cơ khí, truyền động điện, truyền động thuỷ khí vào thực tế công việc; lập được qui trình công nghệ gia công các sản phẩm cơ khí đơn giản; lập được bản vẽ kỹ thuật và tính toán thiết kế được các chi tiết máy đơn giản; sử dụng thành thạo các phần mềm lập trình, mô phỏng cho PLC, robot, CAD/CAM/CNC, MPS, PCS; phân tích, đánh giá được các chỉ tiêu kỹ thuật của hệ thống cơ điện tử và sản phẩm cơ điện tử; Mô phỏng được hệ thống cơ điện tử; Thiết kế được các hệ thống tích hợp: Cơ khí, thủy khí, điện, điện tử, máy tính, bộ điều khiển.
Sau tốt nghiệp, HS-SV có thể đảm nhận được các vị trí làm việc: Lắp ráp, vận hành, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị cơ điện tử trong các xí nghiệp gia công, sản xuất; nhân viên phòng kỹ thuật, phòng điều khiển - giám sát hệ thống sản xuất tự động; làm việc cho các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ kỹ thuật có sử dụng hệ thống và sản phẩm cơ điện tử.
· Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên ngành công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử: Vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính và thiết kế, tính toán và lắp đặt được hệ thống điện cơ bản, lắp ráp được các mạch điện tử trong công nghiệp, kiến thức chuyên môn Điện tử công nghiệp, Cảm biến, Vi xử lý, Điện tử công suất, Trang bị điện, Cung cấp điện, Scada, Tự động hóa; Lập trình PLC để điều khiển các hệ thống tự động cơ bản trong công nghiệp; Kiểm tra sửa chữa, bảo trì hệ thống điện máy công cụ CNC, hệ thống điện trong SX; Lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện điện tử, điều khiển các máy công nghiệp;
Sau tốt nghiệp, HS-SV có thể đảm nhiệm vị trí công việc: Đảm nhiệm các công việc về chuyên ngành điện điện tử tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các thiết bị điện điện tử công nghiệp; quản lý điều hành trong doanh nghiệp.
· Chương trình đào tạo ngành các ngành kỹ thuật Điện trang bị cho HS-SV kiến thức và kỹ năng thực hành ngành và chuyên ngành Điện: 
· Lắp đặt, vận hành và bảo trì được mạng điện động lực phân xưởng, xí nghiệp, hệ thống chiếu sáng công nghiệp, hệ thống chống sét và nối đất;
· Lắp đặt, vận hành và bảo trì được hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ;
· Tính toán, kiểm tra sửa chữa, vận hành và bảo trì được các loại thiết bị điện, máy điện AC và máy điện DC;
· Tham gia xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án về điện trong công nghiệp;
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật điện trước nhóm, tập thể.
Sau tốt nghiệp, HS-SV có thể đảm nhiệm vị trí công việc về chuyên ngành điện tại các công ty xí nghiệp công nghiệp, các công ty tư vấn, thiết kế và xây lắp điện, các công ty điện lực, các nhà cung cấp thiết bị điện, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện công nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp; Nhân viên kỹ thuật điện về vận hành, bảo trì, quản lý, cải tạo nâng cấp hệ thống điện công nghiệp, tư vấn kỹ thuật và công nghệ hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp, công ty, nhà máy, xí nghiệp.
a. Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo
[bookmark: _Toc19260682][bookmark: _Toc19260818]Bảng 13- Kết quả tuyển sinh nhóm ngành Điện-Điện tử
	S     TT
	NĂM HỌC
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020 
(Tính đến 30/6/2019)

	1
	Trung cấp
	206
	215
	227
	254
	197

	2
	Cao đẳng
	501
	525
	696
	670
	291

	3
	Cao đẳng liên thông
	29
	21
	29
	72
	0

	
	TỔNG CỘNG
	736
	761
	952
	996
	488


· Qui mô đào tạo 
[bookmark: _Toc19260683][bookmark: _Toc19260819]Bảng 14- Qui mô đào tạo năm học 2018-2019
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	1.837

	2
	Trung cấp
	622

	3
	Liên thông
	96

	TỔNG CỘNG
	2.555


b. Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm
[bookmark: _Toc19260684][bookmark: _Toc19260820]          Bảng 15- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2018
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(1)+(2)+(3)
	(5)
	(6)=(5)/(4)

	1
	Cao đẳng
	207
	161
	188
	556
	508
	91,4%

	2
	Trung cấp
	55
	19
	41
	115
	109
	94,8%

	 
	CỘNG
	262
	180
	229
	671
	617
	91,9%


c. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 
c1. Nhà giáo
· Đội ngũ giảng viên:	53 người
· Giảng viên cơ hữu:	50 người
· Giảng viên thỉnh giảng:	 03 người
· Về trình độ chuyên môn:
· 53  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề
· 52  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp
· 30 GV có trình độ đại học chuyên ngành. 
· 43.40% GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, 23/53 (Cơ hữu: 20/23, tỷ lệ 86.96%; thỉnh giảng: 03/23, tỷ lệ 13.04%).
· Về ngoại ngữ: 52/53 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 98.11% (Cơ hữu: 50/52, tỷ lệ 96.15%; thỉnh giảng: 02/52, tỷ lệ 3.85%).
· Về tin học:
· 48/53 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 90.57% (Cơ hữu: 47/48, tỷ lệ 97.92%; thỉnh giảng: 1/48, tỉ lệ 2.08%)
· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.
c2. Cơ sở vật chất phục vụ nhóm ngành, nghề Điện - Điện tử:
[bookmark: _Toc19260685][bookmark: _Toc19260821]Bảng 16- Cơ sở vật chất khoa Điện - Điện tử
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng hiện có
	Nghề Điện công nghiệp
	Nghề CN KT Điện-Điện tử
	Nghề Cơ điện tử
	Phòng học chung cho các nghề

	1
	Phòng thực tập Vi xử lý
	01
	X
	X
	X
	

	2
	Phòng thực tập PLC
	02
	X
	X
	X
	

	3
	Phòng thực tập Tự động hóa
	01
	
	X
	X
	

	4
	Phòng thực tập Scada
	02
	X
	X
	X
	

	5
	Phòng thực tập Điện tử công suất
	02
	
	X
	X
	

	6
	Phòng thực tập Đo lường mạch điện
	02
	X
	X
	X
	

	7
	Phòng thực tập Điện – khí nén
	01
	X
	X
	X
	

	8
	Phòng thực tập Điện tử viễn thông
	01
	
	
	X
	

	9
	Phòng thực tập Kỹ thuật xung-số
	01
	X
	X
	X
	

	10
	Phòng thực tập Trang bị điện
	02
	X
	X
	X
	

	11
	Phòng thực tập Điện tử công nghiệp
	02
	
	X
	X
	

	12
	Phòng thực tập Điện tử máy tính
	01
	X
	X
	X
	

	13
	Phòng thực tập Thí nghiệm máy điện
	01
	X
	X
	X
	

	14
	Phòng thực tập Mạch điện tử
	02
	X
	X
	X
	

	15
	Phòng thực tập Điện cơ bản
	02
	X
	X
	X
	

	16
	Phòng Thực tập Máy điện
	02
	X
	X
	
	

	17
	Phòng thực tập Đo lường cảm biến
	01
	X
	X
	X
	

	18
	Phòng thực tập sửa chữa Máy CNC
	01
	
	X
	X
	

	19
	Phòng Thực tập Cung cấp điện
	01
	X
	
	
	

	20
	Phòng thực tập  Điện xanh
	01
	X
	X
	X
	X


c3. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 2, mục 3)
3.2.4. [bookmark: _Toc474569471][bookmark: _Toc474569714][bookmark: _Toc474569837][bookmark: _Toc474569887][bookmark: _Toc474570929][bookmark: _Toc474741057][bookmark: _Toc475013942][bookmark: _Toc483664786][bookmark: _Toc19260686][bookmark: _Toc19260822]Khoa Công nghệ thông tin
Khoa Công nghệ thông tin hiện đang tổ chức các ngành, nghề:
· Quản trị mạng máy tính
· An ninh mạng
· Công nghệ kỹ thuật máy tính
· Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
· Lập trình máy tính
· Thiết kế trang Web
· Tin học ứng dụng
· Thiết kế đồ họa
Các bậc đào tạo: Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp và hệ đào tạo chất lượng cao. Trong đó có 01 ngành trọng điểm đó là Quản trị mạng máy tính, nghề trọng điểm cấp độ quốc gia.  
Nhóm ngành Công nghệ thông tin trang bị cho HS-SV kiến thức và kỹ năng thực hành, cụ thể:
· Thiết kế, lắp ráp, cài đặt và quản trị hệ thống mạng LAN, WAN và mạng không dây.
· Bảo dưỡng, nâng cấp và sửa chữa, đảm bảo an toàn hệ thống mạng và hệ thống mạng không dây.
· Quản lý triển khai các dự án công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động.
· Thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng và quản lý website.
· Tham gia thiết kế, xây dựng và bảo trì được hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp.
· Tham gia phát triển được các dự án phần mềm tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin. 
· Có khả năng nắm bắt nhanh và áp dụng được các quy trình xây dựng phần mềm chuyên nghiệp theo đặc thù của đơn vị phát triển phần mềm.
· Xây dựng, điều hành, phát triển website, các hệ thống phần mềm quản lý, các hệ thống e-learning cho các tổ chức, đơn vị.
· Sử dụng thành thạo một số công cụ lập trình để xây dựng, phát triển các phần mềm quản lý phục vụ cho các tổ chức, đơn vị.
· Xây dựng và khai thác được thông tin bằng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
· Sinh viên có khả năng vẽ phác thảo mẫu, tạo hình, trang trí bằng tay thông qua các công cụ như: bút vẽ, cọ vẽ,…
· Có khả năng sử dụng kí tự  hợp lý, hiệu quả và nghệ thuật
· Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế 2D và 3D: Photoshop/  Illustrator/ Corel Draw, InDesign, 3ds Max...
· Sử dụng tốt phần mềm đa truyền thông và thiết kế web như: Adobe DreamWeaver/ Adobe Flash, Premiere....
· Tổ chức và thiết kế được hầu hết các sản phẩm đồ họa ứng dụng, trong đó đảm bảo các yếu tố về tính hiệu quả, mỹ thuật và sáng tạo. Các sản phẩm ứng dụng cụ thể như Logo, Name card, Poster, Brochure, Bao bì, lịch, thiệp, website, clip ngắn, tạp chí....
Sau tốt nghiệp, HS-SV đảm trách vị trí việc làm: Quản lý, điều hành  một hệ thống mạng; lắp ráp, cài đặt, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống máy tính và hệ thống mạng, làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất; thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, thiết kế quảng cáo.
a. Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo
· Kết quả tuyển sinh
[bookmark: _Toc19260687][bookmark: _Toc19260823]Bảng 17- Kết quả tuyển sinh nhóm ngành công nghệ thông tin
	STT
	NĂM HỌC
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020 (Tính đến 30/6/2019)

	1
	Trung cấp
	200
	251
	367
	474
	603

	2
	Cao đẳng
	374
	317
	392
	375
	184

	3
	Cao đẳng liên thông
	0
	14
	12
	45
	0

	
	CỘNG
	574
	582
	771
	894
	787


· Qui mô đào tạo năm học 2018-2019:
[bookmark: _Toc19260688][bookmark: _Toc19260824]Bảng 18- Qui mô đào tạo năm học 2018-2019
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	962

	2
	Trung cấp
	967

	3
	Liên thông
	57

	TỔNG CỘNG
	1.986


b. Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm
[bookmark: _Toc19260689][bookmark: _Toc19260825]Bảng 19- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2018
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(1)+(2)+(3)
	(5)
	(6)=(5)/(4)

	1
	Cao đẳng
	135
	63
	138
	336
	314
	93,5%

	2
	Trung cấp
	6
	7
	34
	47
	46
	97,8%

	 
	CỘNG
	141
	70
	172
	383
	360
	94%


c. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo
c1. Nhà giáo
· Đội ngũ giảng viên:	34 người
· Giảng viên cơ hữu:	34 người
· Giảng viên thỉnh giảng:	 00 người
· Về trình độ chuyên môn:
· 34  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề
· 34  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp
· 16 GV có trình độ đại học chuyên ngành. 
· 52.94% GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, 18/34.
· Về ngoại ngữ: 32/34 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 94.12%.
· Về tin học:
· 34/34 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 100%.
· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng
c2. Cơ sở vật chất:
Phòng học thực hành: hiện có 724  máy vi tính, bố trí 17 phòng thực hành.  
c3.Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 1, mục 4)
3.3. [bookmark: _Toc19260690][bookmark: _Toc19260826]Đánh giá thực trạng 04 khoa đào tạo trong phạm vi dự án:
Với 04 khoa đào tạo mà Nhà trường đề xuất đầu tư thiết bị đào tạo là những khoa đào tạo chủ lực của Nhà trường, tham gia đào tạo 07 nghề trọng điểm của quốc gia, khu vực và quốc tế và 01 ngành mũi nhọn của thành phố.
Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và chương trình, giáo trình đào tạo của 04 khoa đào tạo được đề xuất đầu tư trong phạm vi dự án nhìn chung đã phù hợp với qui mô và mục tiêu đào tạo trong giai đoạn hiện tại. Tuy nhiên, để tạo cơ hội cho Nhà trường đẩy nhanh  tiến độ hội nhập quốc tế đòi hỏi Nhà trường cần có sự đầu tư, bổ sung các điều kiện phù hợp mô hình đào tạo giáo dục nghề nghiệp cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề theo hướng hiện đại; tuyển dụng và tập huấn, bồi dưỡng giảng viên đạt và vượt chuẩn; xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực, chuẩn quốc tế đáp ứng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo xu hướng hội nhập với sự phát triển của thị trường nhân lực quốc tế.



[bookmark: _Toc19260691][bookmark: _Toc19260827]Phần III
[bookmark: _Toc19259655][bookmark: _Toc19260692][bookmark: _Toc19260828]Nhu cầu đầu tư thiết bị đào tạo giai đoạn 2020-2025 tại 04 khoa đào tạo chủ lực của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
I. [bookmark: _Toc19260693][bookmark: _Toc19260829]Nhu cầu đầu tư thiết bị đào tạo giai đoạn 2020-2025 tại 04 khoa đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
1. [bookmark: _Toc19260694][bookmark: _Toc19260830]Khoa Động lực
Từ năm 2015 trở lại đây, Khoa Động lực luôn có số lượng HS-SV theo học đông nhất trong các khoa đào tạo trong Nhà trường. Ngành Công nghệ Ô tô được phê duyệt là ngành trọng điểm cấp độ quốc tế, đồng thời được chọn tham gia đào tạo thí điểm mô hình đào tạo theo tiêu chuẩn của Cộng hòa Liên Bang Đức, mục tiêu đào tạo của khóa học là sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia trên thị trường lao động toàn cầu. 
Với thế mạnh trong lĩnh vực đào tạo nhân lực ngành Ô tô, đồng thời cũng là khoa có tỉ lệ nhà giáo đạt chứng chỉ nghề quốc gia rất cao (trên 95%), năm 2019 có 04 giảng viên được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cử đi tập huấn nghiệp vụ ở nước ngoài, đây sẽ là những điều kiện để Nhà trường phát triển khoa Động lực hết sức thuận lợi, kết quả đạt được trong những năm vừa qua  sẽ là nền tảng để Trường tiếp tục xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển khoa Động lực trong giai đoạn đến năm 2025.
1.1. [bookmark: _Toc19260695][bookmark: _Toc19260831]Nhu cầu phát triển
· Phát triển tại Nhà trường 01 garage sửa chữa bảo trì ôtô, tiến đến hợp tác toàn diện với doanh nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực bảo trì, bảo dưỡng ô tô. 
· Chương trình đào tạo cung cấp cho HSSV có nhiều kiến thức sâu hơn về quá trình hình thành một chiếc ôtô từ chế tạo, lắp ráp, nguyên lý hoạt động về cơ khí, hệ thống điện để HSSV sau khi ra trường có nhiều cơ hội làm việc ở nhiều vị trí của trong môi trường sản xuất, bảo trì ô tô trong nước và ngoài nước.
1.2. [bookmark: _Toc19260696][bookmark: _Toc19260832]Kế hoạch đào tạo ngành công nghệ Ô tô
1.2.1. [bookmark: _Toc19260697][bookmark: _Toc19260833]Kế hoạch tuyển sinh
[bookmark: _Toc19260698][bookmark: _Toc19260834]Bảng 20 - Kế hoạch tuyển sinh ngành Công nghệ Ô tô 
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	1.243
	1.367
	1.504
	1.654
	1.819

	2
	Trung cấp 
	360
	396
	436
	480
	528

	
	Tổng cộng
	1.603
	1.763
	1.940
	2.134
	2.347





[bookmark: _Toc19260699][bookmark: _Toc19260835]Bảng 21 – Qui mô đào tạo ngành Công nghệ Ô tô
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	2.900
	3.190
	3.509
	3.860
	4.246

	2
	Trung cấp 
	955
	1.051
	1.156
	1.272
	1.399

	
	Tổng cộng
	3.855
	4.241
	4.665
	5.132
	5.645


[bookmark: _Toc19260700][bookmark: _Toc19260836]Bảng 22- Dự kiến số lượng lao động qua đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động ngành Ô tô
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	620
	682
	750
	825
	908
	999

	2
	Trung cấp 
	174
	191
	211
	232
	255
	280

	
	Tổng cộng
	794
	873
	961
	1.057
	1.163
	1.279


1.2.2. [bookmark: _Toc19260701][bookmark: _Toc19260837]Nhu cầu đầu tư thiết bị gắn với chiến lược phát triển khoa Động lực trong giai đoạn 2020-2025
a. Tổng nhu cầu đầu tư
[bookmark: _Toc19260702][bookmark: _Toc19260838]Bảng 23- Giá trị đầu tư thiết bị đào tạo khoa Động lực
	STT
	Nội dung đầu tư
	Năm đầu tư
	Giá trị đầu tư
(ĐVT: đồng)

	1
	Thiết bị chẩn đoán ô tô
	2020-2021
	20.900.000.000

	2
	Thiết bị đào tạo công nghệ cao (Mô hình ô tô, thiết bị chuyên biệt)
	2021-2022
	19.099.185.900

	3
	Xưởng thực hành động cơ
	2022-2023
	20.000.000.000

	4
	Xưởng thực hành Gẩm ô tô
	2023-2024
	20.000.000.000

	5
	Xưởng thực hành Điện Ô tô, hoàn thiện xưởng Động cơ và Gầm ô tô tô
	2024-2025
	19.999.430.000

	
	CỘNG
	
	99.998.615.900



b. Thuyết minh nhu cầu đầu tư trong từng năm
· Năm học 2020-2021: 
Hiện nay việc đầu tư các thiết bị chẩn đoán cao cấp trên xe là rất cần thiết giúp dễ dàng phát hiện những hỏng hóc chính xác để phục vụ nhu cầu bảo trì  bảo dưỡng thuận tiện, giai đoạn đầu của chiến lược phát triển khoa Động lực, Trường thực hiện việc đầu tư thiết bị đào tạo các mô hình điện, thiết bị chẩn đoán, máy đo Oscillopcope để phục vụ cho nhu cầu giảng dạy tại các bộ môn Điện ô tô, Gầm ô tô và Động cơ vì những thiết bị này Trường còn thiếu nhiều về số lượng và thiết bị hiện có đa số chủng loại đã cũ, lạc hậu.
[bookmark: _Toc19260703][bookmark: _Toc19260839]Bảng 24- Danh mục thiết bị đề nghị đầu tư trong năm học 2020-2021
	STT
	NỘI DUNG
	SỐ LƯỢNG
	XUẤT XỨ
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN
(ĐVT: đồng)

	1
	Máy chẩn đoán, Model: FSA 760
	20
	Đức
	700.000.000
	14.000.000.000

	2
	Đồng hồ đo điện áp cao
Modul: FSA 050
	30
	
	15.000.000
	450.000.000

	3
	Mô hình đào tạo vận hành chuẩn đoán điện lạnh ô tô
	10
	Việt
Nam
	45.000.000
	450.000.000

	4
	Mô hình tổng quát hệ thống điện ôtô Toyota Atis đời 2015
	5
	Việt Nam
	115.000.000
	575.000.000

	5
	Mô hình hệ thống điện ôtô  đời mới kiểu Toyota Innova, đời 2015
	5
	Việt Nam
	115.000.000
	575.000.000

	6
	Mô hình tổng thành xe Toyota Vios
	4

	Việt Nam

	650.000.000

	2.600.000.000


	7
	Mô hình Volkswagen Passat 2018
	1
	Việt Nam
	1.350.000.000
	1.350.000.000

	8
	Máy Oscillopcope
Model: 3404D MSO
	20
	Cái
	45.000.000
	900.000.000

	TỔNG CỘNG
	20.900.000.000


· Năm học 2021-2022
Năm 2021, Khoa Động lực định hướng phát triển theo hướng đào tạo công nghệ cao trên các phương tiện và thiết bị hiện đại như mô hình ô tô điện, các thiết bị dụng cụ chuyên biệt phục vụ cho việc chẩn đoán, sửa chữa và giảng dạy trên các mô hình theo hướng đồng bộ và chuyên nghiệp. 
Việc trang bị các thiết bị công nghệ cao sẽ giúp cho Nhà trường có đủ điều kiện ký kết hợp đồng với các hãng, đại lý ô tô trong việc đào tạo và nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân chuyên ngành ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, tạo điều kiện cho Nhà trường tiến đến mô hình tự chủ trong một môi trường đào tạo tiên tiến.
[bookmark: _Toc19260704][bookmark: _Toc19260840]Bảng 25- Danh mục thiết bị đề nghị đầu tư trong năm học 2021 - 2022
	STT
	NỘI DUNG
	SL
	Xuất xứ
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Hệ thực hành xe điện VW e - Golf 2017
	1
	Mỹ
	2,100,000,000
	2,100,000,000

	2
	Hệ thực hành xe ô tô điện Tesla
	2
	Mỹ
	3,850,000,000
	7,700,000,000

	3
	Mô hình tổng thành xe Huyndai Accent 2019
	3
	Việt Nam
	569,000,000
	1,707,000,000

	4
	Cầu nâng thủy lực cho khoang 
	1
	Rotary
USA
	154,150,000
	154,150,000

	5
	Cầu nâng 2 trụ kiểu cổng lệch tâm
	1
	Bishamon
Japan
	254,270,000
	254,270,000

	6
	Cầu nâng thủy lực dạng cắt kéo cho khoang 
	1
	Bishamon
Japan
	358,025,000
	358,025,000

	7
	Máy sạc-đề ắc qui
	4
	Telwin
Italia
	3,407,250
	13,629,000

	8
	Thiết bị kiểm tra ắcquy
	2
	Mỹ
	8,156,500
	16,313,000

	9
	Dụng cụ kiểm tra tỉ trọng dung dịch ắc qui
	1
	Vigor
Germany
	2,460,000
	2,460,000

	10
	Đồng hồ vạn năng KT số
	80
	HIKIO
Nhật Bản
	9,906,900
	792,552,000

	11
	Ampe kế kìm
	1
	Kyoritsu
Nhât Bản
	2,206,000
	2,206,000

	12
	Thiết bị kiểm tra điện tổng hợp
	1
	Bosch
Đức
	60,000,000
	60,000,000

	13
	Máy tháo lắp lốp
	4
	Jonhbean
USA
	185,200,000
	740,800,000

	14
	Máy cân bằng lốp
	3
	Jonhbean
USA
	281,900,000
	845,700,000

	15
	Máy kiểm tra hệ thống phanh điện tử
	1
	Iyasaka
Japan
	730,200,000
	730,200,000

	16
	Thiết bị đo trượt bên
	1
	Iyasaka
Japan
	215,500,000
	215,500,000

	17
	Thước đo độ chụm
	4
	Sukyong
Hàn Quốc
	3,915,000
	15,660,000

	18
	Máy láng đĩa phanh/tăm bua

	1
	Jonhbean
USA
	321,100,000
	321,100,000

	19
	Bơm hơi/đồng hồ đo
	4
	Hazet
Germany
	1,920,650
	7,682,600

	20
	Thùng bơm dầu hộp số
	4
	Hazet
Germany
	5,182,300
	20,729,200

	21
	Thùng bơm dầu cầu
	1
	Hazet
Germany
	5,182,300
	5,182,300

	22
	Bơm dầu có đồng hồ đo và dây dẫn dầu
	2
	Orion
Thụy Điển
	85,000,000
	170,000,000

	23
	Thùng hứng dầu thải động cơ
	1
	Orion
Thụy Điển
	25,000,000
	25,000,000

	24
	Thùng hứng dầu thải động cơ
	4
	JTC
Đài Loan
	11,000,000
	44,000,000

	25
	Bình đổ dầu
	4
	Orion
Thụy Điển
	1,200,000
	4,800,000

	26
	Hệ thống hút/gom dầu thải dầu thải động cơ trung tâm
	2
	Orion
Thụy Điển
	135,000,000
	270,000,000

	27
	Thu hồi/Tái chế/Nạp ga điều hoà
	4
	Robinai -Mỹ
Lắp ráp Italia
	123,050,000
	492,200,000

	28
	Bộ dò ga/Gas leak detector
	4
	Robinai -Mỹ
	8,193,000
	32,772,000

	29
	Máy đo HC/CO /HC/CO tester (cho máy xăng và máy dầu)NOx,Máy in
	3
	Heshbon
Hàn Quốc
	95,968,000
	287,904,000

	30
	Máy đo khí thải cho xe máy dầu
Bao gồm máy in, đo vòng tua máy, đo nhiệt độ dầu.
	2
	Heshbon
Hàn Quốc
	102,302,800
	204,605,600

	31
	Thiết bị kiểm tra phát hiện tiếng ồn động cơ
	2
	Hazet
Germany
	377,200
	754,400

	32
	Dụng cụ lắp séc măng
	4
	Hazet
Germany
	823,700
	3,294,800

	33
	Dụng cụ tháo sắc măng
	4
	Hazet
Germany
	919,450
	3,677,800

	34
	Thiết bị đo nhiệt độ bằng laser
	4
	Hazet
Germany
	2,754,500
	11,018,000

	35
	Máy cân bơm cao áp - 08 xy lanh DNB-103W
	1
	Koeng
	1,222,000,000
	1,222,000,000

	36
	Bộ dụng cụ chuyên dụng thực hành gầm ô tô
	1
	Germany
	264,000,000
	264,000,000

	TỔNG CỘNG
	19,099,185,700 


· Năm học 2022-2023
Năm 2022, Nhà trường tập trung phát triển xưởng đào tạo động cơ với các mô hình động cơ hiện đại kèm theo các thiết bị chuyên dùng như máy cân bơm cao áp, cầu nâng chuyên dụng, thiết bị mở mã từ…để từng bước làm chủ công nghệ cơ điện tử trong ngành công nghiệp ô tô.
[bookmark: _Toc19260705][bookmark: _Toc19260841]Bảng 26- Danh mục thiết bị đề nghị đầu tư trong năm học 2022 - 2023
	STT
	NỘI DUNG
	SL
	Xuất xứ
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Hệ thực hành xe điện VW e - Golf 2017
	1
	Mỹ
	3,700,000,000
	3,700,000,000

	2
	Hệ thực hành xe ô tô điện Tesla
	1
	Mỹ
	3,850,000,000
	3,850,000,000

	3
	Hệ thực hành xe ô tô điện Nissan Leaf
	1
	Mỹ
	3,300,000,000
	3,300,000,000

	4
	Hệ thực hành xe ô tô điện Chevrolet Bolt EV
	1
	Mỹ
	2,900,000,000
	2,900,000,000

	5
	Hệ thực hành xe ô tô hybrid Toyota Prius prime
	1
	Mỹ
	2,700,000,000
	2,700,000,000

	6
	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe và cân chỉnh hệ thống + Phụ kiện kèm theo
	2
	Bộ
	450,000,000
	900,000,000

	7
	Cầu nâng 2 trụ kiểu xếp
	3
	Cái
	350,000,000
	1,050,000,000

	8
	Máy cân bơm V710 _ Korea
	2
	Cái
	550,000,000
	1,100,000,000

	9
	Thiết bị xúc rửa và làm sạch hệ thống bôi trơn IMPACT 400
	2
	IMPACT - Korea
	190,000,000
	380,000,000

	10
	Thiết bị chẩn đoán và lập trình chìa khóa ô tô IM600 _ Mỹ
	1
	Bộ
	120,000,000
	120,000,000

	TỔNG CỘNG
	20,000,000,000


· Năm học 2023-2024
Nhà trường tập trung đầu tư cho xưởng Gầm và Động cơ, thay thế các mô hình, thiết bị đã lỗi thời, không sử dụng được bằng các trang thiết bị mới và hiện đại hơn phù hợp với sự phát triển công nghệ mới của ngành Ô tô. 
[bookmark: _Toc19260706][bookmark: _Toc19260842]Bảng 27- Danh mục thiết bị đề nghị đầu tư trong năm học 2023 - 2024
	STT
	NỘI DUNG
	SL
	Xuất xứ
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Hệ thực hành xe ô tô hybrid Honda
	1
	Mỹ
	2,550,000,000
	2,550,000,000

	2
	Hệ thực hành động cơ BMW N20
	2
	Mỹ
	1,300,000,000
	2,600,000,000

	3
	Hệ thực hành động cơ Mercedes W204
	1
	Mỹ
	800,000,000
	800,000,000

	4
	Hệ thực hành động cơ GDI Lexus
	1
	Mỹ
	590,000,000
	590,000,000

	5
	Hệ thực hành động cơ GDI Honda
	1
	Mỹ
	500,000,000
	500,000,000

	6
	Hệ thực hành động cơ xăng Toyota/ Lexus kết hợp turbo tăng áp
	1
	Mỹ
	520,000,000
	520,000,000

	7
	Mô hình động cơ xăng Honda kết hợp turbo tăng áp
	2
	Mỹ
	355,000,000
	710,000,000

	8
	Hệ thực hành động cơ GDI Hyundai/ Kia
	2
	Mỹ
	448,000,000
	896,000,000

	9
	Hệ thực hành điện Ford Focus
	1
	Mỹ
	355,000,000
	355,000,000

	10
	Hệ thực hành điện chuẩn đoán Toyota 2017
	3
	Mỹ
	370,000,000
	1,110,000,000

	11
	Hệ thực hành điện chuẩn đoán Honda 2017
	1
	Mỹ
	460,000,000
	460,000,000

	12
	Hệ thực hành điện chuẩn đoán BMW 2015
	1
	Mỹ
	550,000,000
	550,000,000

	13
	Hệ thực hành điện chuẩn đoán Mercedes 2015
	1
	Mỹ
	650,000,000
	650,000,000

	14
	Hệ thực hành điện chuẩn đoán Audi 2015
	1
	Mỹ
	660,000,000
	660,000,000

	15
	Hệ thực hành điện chuẩn đoán GM 2016
	2
	Mỹ
	345,000,000
	690,000,000

	16
	Hệ thực hành điện chuẩn đoán Ford 2016
	1
	Mỹ
	342,000,000
	342,000,000

	17
	Hệ thực hành truyền động xe Toyota CVT 2017
	1
	Mỹ
	455,000,000
	455,000,000

	18
	Hệ thực hành truyền động xe Honda Accord 2015
	2
	Mỹ
	885,000,000
	1,770,000,000

	19
	Hệ thực hành truyền động xe Huyndai 2015
	3
	Mỹ
	675,000,000
	2,025,000,000

	20
	Hệ thực hành truyền động xe Ford Focus 2015
	3
	Mỹ
	589,000,000
	1,767,000,000

	TỔNG CỘNG
	20,000,000,000



· Năm học 2024-2025
Hoàn thiện 03 xưởng Điện ô tô, Động cơ và khung gầm ô tô, hiện đại hóa trang thiết bị giảng dạy. Sinh viên được học theo chu trình khép kín từ lý thuyết, thực hành trên mô hình và thực hành trên mô hình xe tổng thành như trên thực tế.
[bookmark: _Toc19260707][bookmark: _Toc19260843]Bảng 28- Danh mục thiết bị đề nghị đầu tư trong năm học 2024 - 2025
	Stt
	Nội dung
	SL
	Xuất xứ
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Hệ thực hành truyền động xe Cherolet 2015
	1
	Mỹ
	558,000,000
	558,000,000

	2
	Hệ thực hành truyền động xe Nissan 2015
	1
	Mỹ
	758,000,000
	758,000,000

	3
	Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xeToyota
	1
	Mỹ
	385,000,000
	385,000,000

	4
	Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xe Mercedes C200
	1
	Mỹ
	567,000,000
	567,000,000

	5
	Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xe BMW F
	2
	Mỹ
	682,000,000
	1,364,000,000

	6
	Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xe  Mercedes W204
	2
	Mỹ
	486,000,000
	972,000,000

	7
	Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xe Ford 2015
	4
	Mỹ
	349,000,000
	1,396,000,000

	8
	Hệ thực hành động cơ phun dầu CRDi Toyota 2012
	4
	Mỹ
	      495,000,000 
	1,980,000,000

	9
	Hệ thực hành động cơ phun dầu CRDi Huyndai 2015
	2
	Mỹ
	385,000,000
	770,000,000

	10
	Hệ thực hành động cơ phun dầu CRDi Mercedes 2015
	2
	Mỹ
	484,000,000
	968,000,000

	11
	Hệ thực hành động cơ phun dầu CRDi Ford 2015
	1
	Mỹ
	450,000,000
	450,000,000

	12
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng BMW
	2
	Đức
	195,000,000
	390,000,000

	13
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng Mercedes
	2
	Đức
	190,000,000
	380,000,000

	14
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng VW
	2
	Đức
	94,000,000
	188,000,000

	15
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng Ford
	2
	Mỹ
	85,000,000
	170,000,000

	16
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng Honda
	3
	Nhật
	95,000,000
	285,000,000

	17
	Máy chuẩn đoán chuyên dòng GM
	2
	Mỹ
	80,000,000
	160,000,000

	18
	Máy cân chỉnh bơm và kim phun loại CRDi
 Bosch
	1
	Đức
	2,300,000,000
	2,300,000,000

	19
	Bộ thực hành phanh ABS/ASR/ESP
	1
	Lucas-Nulle Đức
	570,000,000
	570,000,000

	20
	Bộ thưc hành túi khí và dây an toàn trên xe hơi nâng cao SO3240-3E
	1
	Lucas-Nulle Đức
	1,883,570,000
	1,883,570,000

	21
	Hệ thực hành CarTrain "Chẩn đoán và bảo trì pin điện áp cao"
	1
	Lucas-Nulle Đức
	3,504,860,000
	3,504,860,000

	TỔNG CỘNG
	19,999,430,000


 (Danh mục thiết bị đầu tư chi tiết của khoa Động lực – Xem phụ lục 1).
2. [bookmark: _Toc19260708][bookmark: _Toc19260844]Khoa Cơ khí
Khoa Cơ khí được thành từ những năm đầu thành lập Trường, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực ngành cơ khí, hiện khoa tổ chức đào tạo 06 ngành, nghề chuyên ngành Cơ khí, trong đó có 01 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế (Cơ khí chế tạo) và 01 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia (Công nghệ Kỹ thuật cơ khí). Đồng thời, ngành Cơ khí của Nhà trường được chọn là ngành đào tạo mũi nhọn của Thành phố theo Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.
Năm 2018, Trường đã hoàn thiện chương trình đào tạo ngành Cơ khí theo phương pháp tiếp cận CDIO và đưa vào phục vụ giảng dạy rất hiệu quả, chất lượng đào tạo nâng lên rõ rệt. 
Để đáp ứng nhu cầu lao động của Thành phố, năm 2019 Trường đã mở ngành Công nghệ khuôn mẫu, nhóm ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố, tham gia đào tạo “kép” với doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, ưu điểm của hình thức đào tạo này là chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu doanh nghiệp, sau tốt nghiệp các em dược đi làm ngay mà không phải qua đào tạo lại. 
Qua công tác dự báo phát triển ngành nghề Cơ khí trong tương lai và năng lực đào tạo của Trường, kế hoạch chiến lược phát triển khoa Cơ khí đến năm 2025 như sau:

2.1. [bookmark: _Toc19260709][bookmark: _Toc19260845]Nhu cầu phát triển:
· Năm 2021: Xây dựng xưởng Cơ khí với qui mô lớn, thiết bị công nghệ hiện đại, có khả năng tiếp nhận bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị Cơ khí phục vụ ngành sản xuất trong nước.
· Đến năm 2025: Đầu tư thiết bị đủ điều kiện tham gia gia công, sản xuất sản phẩm ngành cơ khí, hình thành mô hình “Doanh nghiệp trong nhà trường, Nhà trường trong Doanh nghiệp”, tiếp nhận bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị Cơ khí phục vụ ngành sản xuất trong và ngoài nước. 
2.2. [bookmark: _Toc19260710][bookmark: _Toc19260846]Kế hoạch đào tạo nhóm ngành Cơ khí
2.2.1. [bookmark: _Toc19260711][bookmark: _Toc19260847]Kế hoạch tuyển sinh
[bookmark: _Toc19260712][bookmark: _Toc19260848]Bảng 29 - Kế hoạch tuyển sinh nhóm ngành Cơ khí 
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	864
	950
	1.045
	1.150
	1.265

	2
	Trung cấp 
	174
	191
	210
	231
	254

	
	Tổng cộng
	1.038
	1.141
	1.255
	1.381
	1.519


[bookmark: _Toc19260713][bookmark: _Toc19260849]Bảng 30- Qui mô đào tạo 2020 – 2025
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	2.290
	2.519
	2.771
	3.048
	3.353

	2
	Trung cấp 
	355
	391
	430
	473
	520

	
	Tổng cộng
	2.645
	2.910
	3.201
	3.521
	3.873


[bookmark: _Toc19260714][bookmark: _Toc19260850]Bảng 31- Dự kiến Số lượng lao động qua đào tạo tại Trường cung cấp cho thị trường lao động ngành Cơ khí
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019 -2020
	2020 - 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	437
	481
	529
	582
	640
	704

	2
	Trung cấp 
	72
	79
	87
	96
	105
	116

	
	Tổng cộng
	509
	560
	616
	678
	745
	820


2.2.2. [bookmark: _Toc19260715][bookmark: _Toc19260851]Nhu cầu đầu tư thiết bị gắn với chiến lược phát triển Khoa Cơ khí giai đoạn 2020-2025
a. Tổng nhu cầu đầu tư
[bookmark: _Toc19260716][bookmark: _Toc19260852]Bảng 32- Giá trị đầu tư thiết bị đào tạo khoa Cơ khí
	STT
	Nội dung đầu tư
	Năm đầu tư
	Số lượng
	Giá trị đầu tư
(ĐVT: đồng)

	1
	Phòng học cơ khí công nghệ cao
	2020-2021
	01 phòng
	7.350.000.000

	2
	Xưởng khuôn mẫu
	
	01 xưởng
	96.000.000.000

	
	· Năm thứ 1
	2020-2021
	
	5.000.000.000

	
	· Năm thứ 2
	2021-2022
	
	23.000.000.000

	
	· Năm thứ 3
	2022-2023
	
	14.000.000.000

	
	· Năm thứ 4
	2023-2024
	
	24.000.000.000

	
	· Năm thứ 5
	2024-2025
	
	30.000.000.000

	
	CỘNG (1+2)
	
	
	103.350.000.000


b. Thuyết minh nhu cầu đầu tư 
· Phòng học cơ khí công nghệ cao phục vụ đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Chế tạo máy, Cắt gọt kim loại.
Mục tiêu đầu tư thiết bị phòng học cơ khí công nghệ cao: Phục vụ cho công việc thiết kế, chế tạo linh kiện, thiết bị khoa học công nghệ, dịch vụ kỹ thuật về cơ khí, cơ điện tử.
[bookmark: _Toc19260717][bookmark: _Toc19260853]Bảng 33- Danh mục thiết bị Phòng học cơ khí công nghệ cao
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Màn hình tương tác thông minh
	G7
	-86 inch-4K UHD 3840 x 2160
	2
	300.000.000
	600.000.000

	2
	Máy vi tính
	G7
	Cpu: Intel Core i9-9900K
	25
	200.000.000
	5.000.000.000

	3
	Phần mềm thực tế ảo AR
	G7
	
	1
	500.000.000
	500.000.000

	4
	Kính thực tế ảo HTC VIVE
	G7
	
	25
	50.000.000
	1.250.000.000

	TỔNG CỘNG: 7.350.000.000




· Xưởng khuôn mẫu  phục vụ đào tạo Ngành Công nghệ khuôn mẫu
 Áp dụng công nghệ mới vào chế tạo khuôn nhựa đóng vai trò vô cùng quan trọng và tiên quyết đối với sự phát triển của ngành khuôn mẫu.
Công nghệ mới trong chế tạo khuôn nhựa là CAD/CAM/CNC - là những phần mềm, máy móc hiện đại, tối tân bậc nhất
· CAD/CAM/CNC là những thuật ngữ thường gặp trong ngành công nghiệp chế tạo cơ khí. Đây đều là những công nghệ mới, tích hợp hàm lượng tri thức cao giúp nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tạo ra năng suất vượt trội.
· CAD là phần mềm thiết kế trên máy tính được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Phần mềm này cho phép thiết kế tạo ra mô hình sản phẩm dưới dạng bản vẽ 2D hoặc 3D, hình ảnh của bản vẽ mô phỏng này có độ chân thật hoàn hảo gần giống với sản phẩm thật sau khi hoàn thiện.
· Cũng giống với CAD, CAM là phần mềm gia công cơ khí cài đặt trên máy tính. Tuy nhiên, CAM không phải sử dụng để tạo ra những bản thiết kế mà nó giống như một  hệ điều hành tổng bộ chính các thiết bị, máy móc qua vi tính. Phần mềm CAM có chức năng nhận phân tích dữ liệu, tính toán những thông số được đưa ra từ bản CAD chi tiết và sau đó là điều khiển các máy CNC hoạt động.
· CNC chính là những đời máy móc công nghệ cao, hiện đại và có độ chính xác gần như tuyệt đối. Máy CNC gồm: máy cắt, máy tiện, máy phay, đột laser…những chiếc máy công nghiệp đời mới
[bookmark: _Toc19260718][bookmark: _Toc19260854]Bảng 34- Danh mục thiết bị đầu tư Xưởng khuôn mẫu
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	Năm dự kiến đầu tư
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Máy tiện CNC Concept Turn 260
	G7
	Năm 2021, 2022
	4
	1.500.000.000
	6.000.000.000

	2
	Máy phay CNC Concept Mill 260
	G7
	Năm 2021, 2022
	4
	1.500.000.000
	6.000.000.000

	3
	Máy quét laser 3d Handy scan
	G7
	2023
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000

	4
	Trung tâm gia công CNC Maxxmill 400
	G7
	Năm 2020, 2023
	2
	5.000.000.000
	10.000.000.000

	5
	Máy cắt dây EDM (AgieCharmilles CUT 100)
	G7
	Năm 2021
	2
	4.000.000.000
	8.000.000.000

	6
	Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350)
	G7
	Năm 2021, 2023
	2
	4.000.000.000
	8.000.000.000

	7
	Trung tâm gia công CNC DMG Mori
	G7
	Năm 2025
	1
	30.000.000.000
	30.000.000.000

	8
	Máy ép nhựa dùng motor servo
	G7
	Năm 2021, 2023
	2
	5.000.000.000
	10.000.000.000

	9
	'Trung tâm gia công CNC đa trục công nghệ cao
	EMCO/EU/G7
	Năm 2023-2024
	1
	15.000.000.000
	15.000.000.000

	TỔNG CỘNG: 96.000.000.000


c. Kế hoạch đầu tư thiết bị đào tạo nhóm ngành Cơ khí
Thiết bị đào tạo ngành Cơ khí, đặc biệt là ngành Công nghệ khuôn mẫu, là ngành mà Trường vừa được phê duyệt đào tạo trong năm học 2019-2020, rất cần thiết bị công nghệ hiện đại, có độ chính xác cao, hiện nay hầu như chưa có hoặc nếu có thì đã cũ, do thực hành liên tục nên độ chính xác không còn. Vì giá trị thiết bị đào tạo Xưởng khuôn mẫu đầu tư khá cao, nên Trường đề xuất trang bị trong nhiều năm, cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc19260719][bookmark: _Toc19260855]Bảng 35- Kế hoạch đầu tư thiết bị đào tạo nhóm ngành Cơ khí
Giai đoạn 2020-2025
	Stt
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	Năm 2020-2021: 12.350.000.000 đồng

	1
	Màn hình tương tác thông minh
	Cái
	2
	300.000.000
	600.000.000

	2
	Máy vi tính
	Bộ
	25
	200.000.000
	5.000.000.000

	3
	Phần mềm thực tế ảo AR
	Bộ
	1
	500.000.000
	500.000.000

	4
	Kính thực tế ảo HTC VIVE
Bao gồm Kính: - Tay cầm
- Sensor
- Cable đi kèm
	Bộ
	25
	50.000.000
	1.250.000.000

	5
	Trung tâm gia công CNC
Maxxmill 400
	Máy
	1
	5.000.000.000
	5.000.000.000

	Năm 2021-2022: 23.000.000.000 đồng

	1
	Máy tiện CNC Concept Turn 260
	Máy
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000

	2
	Máy phay CNC Concept Mill 260
	Máy
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000

	3
	Máy ép nhựa dùng motor servo
	Máy
	1
	5.000.000.000
	5.000.000.000

	4
	Máy cắt dây EDM (AgieCharmilles CUT 100)
	Máy
	2
	4.000.000.000
	8.000.000.000

	5
	Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350)
	Máy
	1
	4.000.000.000
	4.000.000.000

	Năm học 2022- 2023: 14.000.000.000 đồng

	1
	Trung tâm gia công CNC
Maxxmill 400
	Máy
	1
	5.000.000.000
	5.000.000.000

	2
	Máy tiện CNC Concept Turn 260
	Máy
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000

	3
	Máy phay CNC Concept Mill 260
	Máy
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000

	4
	Máy quét laser 3d Handy scan
	Máy
	2
	1.500.000.000
	3.000.000.000

	Năm học 2023-2024: 24.000.000.000 đồng

	1
	Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350)
	Máy
	1
	4.000.000.000
	4.000.000.000

	2
	Máy ép nhựa dùng motor servo
	Máy
	1
	5.000.000.000
	5.000.000.000

	3
	Trung tâm gia công CNC đa trục công nghệ cao
	Máy
	1
	15.000.000.000
	15.000.000.000

	Năm học 2024- 2025: 30.000.000.000 đồng

	1
	Trung tâm gia công CNC DMG Mori
	Máy
	1
	30.000.000.000
	30.000.000.000


(Danh mục thiết bị đầu tư chi tiết của khoa Cơ khí – Xem phụ lục 2).
3. [bookmark: _Toc19260720][bookmark: _Toc19260856]Khoa Điện – Điện tử
Khoa Điện – Điện tử hiện đang dẫn đầu các khoa đào tạo trong Nhà trường  về số lượng doanh nghiệp trong nước, ngoài nước tài trợ thiết bị và được các chuyên gia chuyển giao chương trình đào tạo, khoa cũng đã  tổ chức tập Chương trình năng lượng xanh cho 20 giảng viên Trường cao đẳng Bắc Cạn. 
Thông qua hình thức liên kết đào tạo với doanh nghiệp, trong quá trình đào tạo tại Trường, HSSV được thực hành vào chuỗi sản xuất, công trình thực tế: Tham gia cùng Công ty, doanh nghiệp thiết kế lắp đặt hệ thống điện, điện công nghiệp, tự động hoá; bảo trì dây chuyền sản xuất, sửa chữa máy CNC; thiết kế lắp đặt, vận hành tủ cung cấp điện; thiết bị điều chỉnh từ xa... 
Chương trình đào tạo điện-điện công nghiệp đang trong giai đoạn triển khai xây dựng theo phương pháp tiếp cận CDIO, dự kiến đến năm 2020  nghiệm thu đưa vào thực hiện.
3.1. [bookmark: _Toc19260721][bookmark: _Toc19260857]Nhu cầu phát triển
- Trên cơ sở nền tảng thiết bị đào tạo hiện có, Trường tiếp tục đầu tư thiết bị đào tạo công nghệ hiện đại, đa dạng về chủng loại phục vụ 02 ngành trong điểm cấp độ khu vực và 01 ngành trọng điểm cấp độ quốc gia.
- Hoàn thiện phòng thực hành điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, cơ điện tử  tiến đến  hợp tác với doanh nghiệp trong các hoạt động thiết kế, lắp đặt sản phẩm điện, điện tử, tự động hoá ...
3.2. [bookmark: _Toc19260722][bookmark: _Toc19260858]Kế hoạch đào tạo nhóm ngành Điện - Điện tử
3.2.1. [bookmark: _Toc19260723][bookmark: _Toc19260859][bookmark: _Toc511499601]Kế hoạch tuyển sinh
[bookmark: _Toc19260724][bookmark: _Toc19260860]Bảng 36- Kế hoạch tuyển sinh nhóm ngành Điện-Điện tử
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	811
	892
	981
	1.079
	1.187

	2
	Trung cấp 
	217
	239
	263
	289
	318

	
	Tổng cộng
	1.028
	1.131
	1.244
	1.368
	.1505


[bookmark: _Toc19260725][bookmark: _Toc19260861]Bảng 37- Qui mô đào tạo 2020 – 2025
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	2.021
	2.223
	2.445
	2.690
	2.959

	2
	Trung cấp 
	752
	827
	910
	1.001
	1.101

	
	Tổng cộng
	2.773
	3.050
	3.355
	3.691
	4.060


[bookmark: _Toc19260726][bookmark: _Toc19260862]Bảng 38- Dự kiến Số lượng lao động qua đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động ngành Điện – Điện tử
	TT
	Bậc đào tạo
	[bookmark: _GoBack]HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	480
	528
	581
	639
	703
	773

	2
	Trung cấp 
	146
	161
	177
	194
	214
	235

	
	Tổng cộng
	626
	689
	758
	833
	917
	1.008



3.2.2. [bookmark: _Toc19260727][bookmark: _Toc19260863]Nhu cầu đầu tư thiết bị gắn với chiến lược phát triển khoa Điện-Điện tử giai đoạn 2020-2025
a. Tổng nhu cầu đầu tư:
[bookmark: _Toc19260728][bookmark: _Toc19260864]Bảng 39- Giá trị đầu tư thiết bị đào tạo khoa Điện-Điện tử
	STT
	Nội dung đầu tư
	Năm đầu tư
	Số lượng
	Giá trị đầu tư
(ĐVT: đồng

	1
	Phòng thực hành Khí nén thủy lực
	2020-2021
	01 phòng
	6.519.000.000

	2
	Phòng thực hành Vi điều khiển công nghệ 4.0
	2021-2022
	01 phòng
	15.000.000.000

	3
	Phòng thực hành công nghệ tự động hóa IoT
	2022-2023
	01 phòng
	19.139.704.000

	4
	Phòng thực hành Hệ thống điện thông minh
	2023-2024
	01 phòng
	27.035.142.000

	5
	Phòng thực hành Cơ điện tử công nghệ 4.0
	2024-2025
	01 phòng
	34.940.248.400

	
	CỘNG
	
	
	102.634.094.400


b. Thuyết minh nhu cầu đầu tư từng năm
· Năm học 2020-2021
Thiết kế phục vụ giảng dạy bổ trợ cho các ngành tự động hóa, cơ điện tử (giai đoạn 1), điện tử công nghiệp, điện công nghiệp
[bookmark: _Toc19260729][bookmark: _Toc19260865]Bảng 40- Danh mục thiết bị đầu tư phòng thực hành Khí nén – thủy lực
	STT
	Tên thiết bị
	Xuất xứ
	Đơn vị
	SL
	Đơn giá 

	 Thành tiền 


	 
	Phòng thực hành khí nén
	VN
	Bộ
	8
	250,000,000
	2,000,000,000

	 
	Thiết bị bao gồm:
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	* Thiết bị dùng chung
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. Bàn thí nghiệm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Bảng làm việc: 1 cái. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Bàn làm việc: 1 cái
	VN
	 
	 
	 
	 

	2
	Phần cấp khí( bình+ máy nén)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.1 Bộ lọc, điều áp với van phân phối 3/2: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	2.2 Bộ phân phối khí: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	2.3 Bộ điều áp có đồng hồ hiển thị áp suất: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	2.4 Đồng hồ áp suất 1Mpa: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	2.5. Xilanh
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  a/Xilanh tác động đơn: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	  b/Xilanh tác động kép: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	3
	Thiết bị khí nén
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.1 Van thường đóng 3/2 dạng nút bấm: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.2 Van thường đóng/ thường mở 3/2 dạng nút bấm: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.3 Van dừng khẩn 3/2 thường đóng: 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.4 Van 3/2 thường đóng dạng côn tắc hành trình bánh xe kim loại : 1 Bộ. 
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.5  Van 3/2 thường đóng dạng côn tắc hành trình bánh xe kim loại theo một hướng: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.6 Van 3/2 thường đóng dạng công tắc chuyển mạch: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.7 Van công tắc chuyển mạch 5/2: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.8 Van tác động khí nén
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.8.1 Van tác động khí nén 3/2 đơn, thường đóng: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.8.2 Van định thời 3/2 thường đóng, có thể chuyển đổi: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.8.3 Van tác động khí nén đơn 5/2: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.8.4 Van tác động khí nén kép 5/2: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.8.5 Van tác động khí nén kép 5/3: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.8.6 Van tác động khí nén kép 4/2: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.9 Thiết bị điều chỉnh lưu lượng
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.9.1 Van OR: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.9.2 Van OR kép: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.9.3 Van tiết lưu một chiều( kép): 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.9.4 Van xả nhanh: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	3.9.5 Van AND: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	4
	Thiết bị điện khí nén
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1. Van điện từ khí nén
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1.1 Van điện từ khí nén thường đóng 3/2: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1.2 Van điện từ khí nén 5/2 cuộn hút đơn: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1.3 Van điện từ khí nén 5/2 cuộn hút kép: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1.4 Van điện từ khí nén 5/3 cuộn hút kép: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1.5 Van điện từ khí nén 4/2 cuộn hút kép: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2 Module điều khiển
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.1 Bộ cấp nguồn 24VDC: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.2 Bộ tạo tín hiệu điện đầu vào: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.3 Bộ 3 rơle: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.4 Bộ hiển thị: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.5 Bộ phân phối nguồn điện: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.6 Bộ relay thời gian số: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.7 Bộ đếm số: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.8 Cảm biến xilanh: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.9 Cảm biến tiệm cận: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.10 Cảm biến quang: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.11 Cảm biến điện dung: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.12 Công tác hành trình điện: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.13 Công tắc áp suất- điện: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.14 Đồng hồ áp suất có kèm công tắc áp suất: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.15 Bộ PLC Siemens S7-1200 lập trình khí nén: 1 Bộ.
	TQ
	 
	 
	 
	 

	 5
	Các phụ kiện
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5.1 ống khí nén: 1 Bộ.
	ĐL
	 
	 
	 
	 

	 
	5.2 Bộ 10 đầu nối chữ T: 1 Bộ.
	ĐL
	 
	 
	 
	 

	 
	5.3 Bộ 10 đầu bịt 4mm: 1 Bộ.
	ĐL
	 
	 
	 
	 

	 
	5.4 Bộ 5 vít chỉ 1/8": 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	5.5 Dụng cụ cắt ống: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	 
	5.6 Ống khí nén: 1 Bộ.
	ĐL
	 
	 
	 
	 

	 
	5.6 Dụng cụ gỡ ống: 1 Bộ.
	VN
	 
	 
	 
	 

	6
	Máy tính để bàn: 1 cái
	TQ
	 
	 
	 
	 

	 
	Model: MT01B
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 Máy nén khí 
	ĐL
	 
	 
	 
	 

	 
	PUMA PK - 0260
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	2,000,000,000


[bookmark: _Toc19260730][bookmark: _Toc19260866]   Bảng 41- Danh mục thiết bị đầu tư giai đoạn 1 phòng thực hành Cơ điện tử
	STT
	Tên thiết bị
	Xuất xứ
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền 


	I
	Cơ điện tử 1
	VN
	Bộ
	1
	
	2,284,736,500

	1
	Thiết bị lập trình PLC S7-400 + kèm màn hình 12" (Giám sát các Bộ lập trình S7-300, S7-1200, S7-1500, S7-200 qua Profinet và Profibus)
	VN
	Bộ
	1
	958,713,500
	958,713,500

	2
	Thiết bị lập trình PLC S7-300 (kết nối Bộ lập trình S7-400 qua profinet/ Profibus)
	VN
	Bộ
	1
	1,281,575,000
	1,281,575,000

	3
	Cáp kết nối và truyền thông
	
	Bộ
	1
	
	

	
	- Cáp Profibus
	Đức
	m
	60
	182,000
	10,920,000

	
	- Đầu giắc Profibus
	Đức
	Cái
	8
	2,706,000
	21,648,000

	
	- Cáp ethernet
	Đức
	m
	60
	198,000
	11,880,000

	II
	Cơ điện tử 2
	
	
	
	
	2,233,846,750

	1
	Thiết bị lập trình PLC S7-1500 (kết nối Bộ lập trình S7-400 qua profinet/ Profibus)
	VN
	Bộ
	1
	1,209,696,000
	1,209,696,000

	2
	Thiết bị lập trình PLC S7-1200 (kết nối Bộ lập trình S7-400 qua profinet/ Profibus)
	VN
	Bộ
	1
	597,702,750
	597,702,750

	3
	Thiết bị lập trình PLC S7-200 (kết nối Bộ lập trình S7-400 qua profinet/ Profibus)
	VN
	Bộ
	1
	382,000,000
	382,000,000

	4
	Cáp kết nối và truyền thông
	
	Bộ
	1
	
	

	
	- Cáp Profibus
	Đức
	m
	60
	182,000
	10,920,000

	
	- Đầu giắc Profibus
	Đức
	Cái
	8
	2,706,000
	21,648,000

	
	- Cáp ethernet
	Đức
	m
	60
	198,000
	11,880,000

	CỘNG
	4,518,583,250


Tổng giá trị đầu tư năm 2020-2021: 6.518.583.250 đồng
· Phòng Thực hành – Khí nén thủy lực : 2.000.000.000 đ
· Phòng thực hành Cơ điện tử                  4,518,583,250đ
·  Năm học 2021-2022
Việc ứng dụng tự động hóa, trí tuệ nhân tạo vào sản xuất, kinh doanh là một xu hướng tất yếu nhằm tạo ra năng suất lao động cao. 
Đầu tư phòng thực hành vi điều khiên công nghệ 4.0, mục tiêu đào tạo cho HSSV những kiến thức về:
· Nhà thông minh (Smart Home)
· Thiết bị có thể mang theo  (Wearables)
· Thành phố thông minh (Smart City)
· Lưới điện thông minh  (Smart grid)
· Internet công nghiệp  (Industrial internet)
· Ô tô kết nối (Connected car)
· Y tế kết nối (Connected health)
· Bán lẻ thông minh (Smart retail)
· Chuỗi cung ứng thông minh (Smart supply chain)
· Trang trại thông minh (Smart farming)
· Nhà máy thông minh (Smart Factory)
· Nhiều lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật liên quan khác.
[bookmark: _Toc19260731][bookmark: _Toc19260867]   Bảng 42- Danh mục thiết bị đầu tư phòng thực hành vi điều khiển công nghệ 4.0
	STT
	Tên thiết bị
	Xuất xứ
	Đơn vị
	SL
	Đơn giá 
	Thành tiền 

	I
	Thiết bị đào tạo nhúng ( Embedded )  ứng dụng công nghệ thông minh 4.0 Smart Technology - 4.0  

	1
	Đào tạo RFID
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	106,000,000
	424,000,000

	2
	Đào tạo RFID-EPC
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	105,000,000
	420,000,000

	3
	Mô hình đào tạo truyền thông cơ bản
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	155,000,000
	620,000,000

	4
	Mô hình mạng cục bộ cơ bản
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	176,000,000
	704,000,000

	5
	Mô hình đào tạo mạng nhà thông minh (Smart Home)
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	515,000,000
	2,060,000,000

	6
	Mô hình đào tạo USN
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	170,000,000
	680,000,000

	7
	Mô hình đào tạo điều khiển với  cảm biến thông dụng
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	275,000,000
	1,100,000,000

	8
	Hệ thống đào tạo điều khiển cảm biến  (Nâng cao )
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	2
	740,000,000
	1,480,000,000

	9
	Hệ thống  đào tạo Zigbee
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	176,000,000
	704,000,000

	10
	Hệ  đào tạo truyền  thông BlueTooth
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	156,000,000
	624,000,000

	11
	Hệ thống đào tạo nhúng không dây (Wireless Embedded)
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	310,000,000
	1,240,000,000

	12
	Hệ đào tạo hệ thống nhúng IoT
	Manntel/ Hàn quốc
	Hệ
	4
	176,000,000
	704,000,000

	II
	Thiết bị đào tạo nhúng ( Embedded )  cho Rô bốt   

	1
	Bộ đào tạo robot động cơ DC
	Goodtech/ Korea
	Hệ
	2
	113,000,000
	226,000,000

	2
	Bộ đào tạo Robot động cơ bước
	Goodtech/ Korea
	Hệ
	2
	114,000,000
	228,000,000

	3
	Bộ đào tạo Robot điều khiển qua sóng RF
	Goodtech/ Korea
	Hệ
	2
	120,000,000
	240,000,000

	4
	Bộ đào tạo Robot người máy
	Goodtech/ Korea
	Hệ
	2
	322,000,000
	644,000,000

	5
	Bộ đào tạo Robot di động thông minh
	Goodtech/ Korea
	Hệ
	2
	331,000,000
	662,000,000

	6
	Mô hình đào tạo rô bốt di động thông minh iBrain
	Goodtech/ Korea
	Hệ
	2
	398,000,000
	796,000,000

	7
	Học ngôn ngữ C và Lập trình ứng dụng Android với Kit robot
	Goodtech/
Korea
	Bộ
	4
	233,000,000
	932,000,000

	8
	Kit đào tạo Arduino
	Goodtech/
Korea
	Bộ
	4
	128,000,000
	512,000,000

	 
	CỘNG 
	 
	 
	 
	 
	15,000,000,000



· Năm học 2022-2023
· Phòng thực hành Tự động hóa cung cấp các khả năng về đào tạo như sau:
· Đào tạo các kiến thức và kỹ năng về  Khí nén, Cảm biến , PLC, Động cơ Stepp, DC, AC, động cơ Servo, nhận dạng RFID,  các bộ điều khiển quá trình …. trong Tự động hóa
· Đào tạo các kiến thức và kỹ năng về Robot, nhận dạng tự động, kho hàng tự động
· Đào tạo các kiến thức và kỹ năng về các hệ thống tự động hóa sản xuất theo logic tuần tự hay điều khiển quá trình.
· Đào tạo các kiến thức và kỹ năng về mạng công nghiệp SCADA.
· Đào tạo các kiến thức và kỹ năng về nhà máy, dây chuyền sản xuất thông minh bao gồm các công nghệ 4.0 với các nội dung tiên tiến và thực tế bao gồm: Điện toán đám mây • IoT. • Bảo mật • Dữ liệu lớn • Thực tại ảo tăng cường • Sản xuất kiểu bồi đắp ( In 3D ) •  Robo tương tác   • Liên kết Dọc & Ngang  • Các bộ điều khiển • Distributed I/O • Cơ cấu chấp hành điện • Nhận diện hình ảnh  • Các thiết bị thông minh  • Scara Robot  •HMI • Hệ thống nhận dạng  • Phần mềm điều khiển công nghiệp • Ethernet Communication  • Robot di dộng • OPC UA  • Quản lí qua mạng  • An toàn lao động.
[bookmark: _Toc19260732][bookmark: _Toc19260868]Bảng 43- Danh mục thiết bị đầu tư phòng thực hàn 
Công nghệ tự động hóa IoT
	STT
	Tên thiết bị
	Hãng SX
	ĐVT
	SL
	 Đơn Giá 
	 Thành tiền 

	1
	Bộ thực hành MPS TS I4.0 đào tạo tích hợp 
	Festo - CHLB Đức
	Bộ
	1
	2,648,256,000
	2,648,256,000

	2
	Hệ thống MPS® 205 Advance I4.0 - Các nguyên lý cơ bản và nâng cao của công nghệ mới và cách mạng công nghiệp lần thứ 4
	Festo - CHLB Đức
	Hệ thống
	1
	6,613,000,000
	6,613,000,000

	3
	Thiết bị Tự động và số hóa Iot Công nghiệp
	Festo - CHLB Đức
	Set
	1
	6,386,748,000
	6,386,748,000

	4
	Bàn thực hành và phụ kiện thí nghiệm
	Festo - CHLB Đức
	Set
	6
	581,950,000
	3,491,700,000

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	19,139,704,000



· Năm học 2023-2024 
[bookmark: _Toc19260733][bookmark: _Toc19260869]Bảng 44- Danh mục thiết bị đầu tư phòng thực hành
[bookmark: _Toc19260734][bookmark: _Toc19260870]Hệ thống điện thông minh Ngành: Điện công nghiệp
	Stt
	Tên thiết bị
	Ký mã hiệu, nhãn mác SP
	SL
	Xuất xứ
	Đơn giá   (Vnđ)
	Thành tiền (Vnđ)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Hệ thống thực hành trạm phát điện, hòa đồng bộ máy phát điện:
	EUG 1/2
	1
	 
	3,617,274,000
	3,617,274,000

	2
	Hệ thống thực hành trạm truyền tải + trạm phân phối và bảo vệ đường dây:
	ESG 1.1
	1
	 
	3,866,171,000
	3,866,171,000

	3
	Hệ thống thực hành Trạm tiêu thụ, Quản lý năng lương:
	ESG 1.2
	1
	 
	2,754,535,000
	2,754,535,000

	4
	Hệ thống thực hành và nghiên cứu năng lượng gió
	EWG 1
	1
	 
	4,396,660,000
	4,396,660,000

	5
	Hệ thống đào tạo năng lượng mặt trời
	EPH 3
	1
	 
	2,835,712,000
	2,835,712,000

	6
	Hệ thực hành: Nhà máy thủy điện tích năng
	EUG 3/4
	1
	 
	4,006,077,000
	4,006,077,000

	7
	Hệ thực hành: Đường dây truyền tải dòng điện một chiều điện áp cao HVDC
	EDC1
	1
	 
	2,431,473,000
	2,431,473,000

	8
	Hệ thực hành lưới điện Micro - Điều khiển các mạng điện độc lập
	EMG 1
	1
	 
	3,127,240,000
	3,127,240,000

	 
	Tổng giá trị
	
	 
	 
	 
	27,035,142,000



· Năm học 2024-2025
Đầu tư hoàn chỉnh phòng thực hành Cơ điện tử công nghệ 4.0, mục đích giảng dạy các môn học:
· Kỹ thuật Robot
· Hệ thống nhúng và IoT
· Kỹ thuật Cơ Điện tử
· Máy CNC
· Sửa chữa bảo trì máy CNC
· Tháo lắp các cụm máy công cụ CNC
· Gia công cơ khí trên máy công cụ CNC
· Lập trình PLC
· SCADA
· Lắp đặt vận hành hệ thống Cơ Điện tử

[bookmark: _Toc19260735][bookmark: _Toc19260871]Bảng 45- Danh mục thiết bị đầu tư phòng thực hành
[bookmark: _Toc19260736][bookmark: _Toc19260872]Cơ điện tử Công nghệ 4.0 (Giai đoạn 2) Ngành: Cơ điện tử
	Stt
	Tên thiết bị
	SL 
	Xuất xứ
	Đơn giá (vnđ)
	 Thành tiền (vnđ) 

	I
	Các Hệ thống nền tảng cho Smart Factory
	
	
	
	

	1
	Hệ thực hành mạng truyền thông công nghiệp
	2
	
	1,361,012,000
	2,722,024,000

	2
	Hệ thực hành công nghệ an toàn bằng chuẩn truyền thông AS-I công nghiệp
	
	Lucas-Nulle Đức
	
	

	2.1
	Hệ thực hành CSY 1: Sơ đồ mạch điện cho các rơ le an toàn
	2
	Lucas-Nulle Đức
	685,911,000
	1,371,822,000

	2.2
	Hệ thực hành CSY 2: Các thành phần an toàn giao diện AS
	2
	Lucas-Nulle Đức
	1,916,862,000
	3,833,724,000

	2.3
	Hệ thực hành CSY 3: PLC/PROFIsafe Fail-safe
	2
	Lucas-Nulle Đức
	1,437,625,000
	2,875,250,000

	2.4
	Hệ thực hành CSY 4: Sử dụng hệ thống an toàn quang học
	2
	Lucas-Nulle Đức
	583,725,000
	1,167,450,000

	3
	Hệ thực hành RFID (hệ thống nhận dạng bằng tần số vô tuyến)
	2
	
	1,193,469,000
	2,386,938,000

	4
	Hệ thực hành CAC 2: Điều khiển băng tải thông qua bộ vi điều khiển
	2
	Lucas-Nulle Đức
	1,574,676,000
	3,149,352,000

	II
	Hệ thống Smart Factory
	
	
	
	

	1
	Hệ đào tạo cơ điện tử công nghiệp 4.0
	1
	
	7,941,025,000
	7,941,025,000

	2
	Bộ mở rộng điều khiển bằng Wifi
	1
	
	74,219,200
	74,219,200

	3
	Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp ERP
	1
	
	1,672,616,000
	1,672,616,000

	III
	Các hệ thống mở rộng của Smart Factory (Công nghiệp 4.0)
	
	
	
	

	1
	Rô bốt công nghiệp KUKA với trạm tháo dỡ
	1
	0
	4,822,816,000
	4,822,816,000

	2
	CSW 1: Hệ thực hành Trạm làm việc bằng tay thông minh
	1
	Lucas-Nulle Đức
	1,948,443,200
	1,948,443,200

	3
	CCS 1: Hệ thực hành An ninh mạng trong công nghệ tự động hóa
	1
	Lucas-Nulle Đức
	974,569,000
	974,569,000

	 
	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ
	
	 
	 
	  34,940,248,400 


(Danh mục thiết bị đầu tư chi tiết của khoa Điện-Điện tử – Xem phụ lục 3).
4. [bookmark: _Toc19260737][bookmark: _Toc19260873]Khoa Công nghệ Thông tin
Trong quá trình hình thành và phát triển, Khoa Công nghệ thông tin luôn xứng đáng là khoa đào tạo chủ lực của Nhà trường, đã tham gia đào và cung cấp nhân lực công nghệ thông tin uy tín trong nhiều năm qua.
Khoa Công nghệ thông tin đang đào tạo 08 ngành nghề, trong đó có 01 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia (Quản trị mạng máy tính).
Mục tiêu đến năm 2025, Khoa Công nghệ thông tin hoàn thiện chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO, tiến đến chuẩn bị cho việc kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế ABET. Chính vì vậy, để chuẩn bị cơ sở vật chất theo mục tiêu phát triển khoa, Nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo và kế hoạch đầu tư thiết bị đào tạo tại Khoa Công nghệ thông tin giai đọan 2020-2025 như sau:
4.1. [bookmark: _Toc19260738][bookmark: _Toc19260874]Nhu cầu phát triển
Khoa Công nghệ thông tin định hướng đào tạo tập trung vào các vị trí lập trình viên, kỹ sư mạng, kỹ sư phần cứng, thiết kế lập trình web, lập trình điện thoại di động, game, an ninh mạng; ứng dụng CNTT như: khai phá dữ liệu, an toàn thông tin, dịch vụ đa phương tiện. Vì vậy thiết bị đầu tư trong giai đoạn này chủ yếu là thiết bị đào tạo mạng và một số thiết bị thay thế thiết bị đến hạn thanh lý.
4.2. [bookmark: _Toc19260739][bookmark: _Toc19260875]Kế hoạch đào tạo ngành công nghệ thông tin
4.2.1. [bookmark: _Toc19260740][bookmark: _Toc19260876]Kế hoạch tuyển sinh
[bookmark: _Toc19260741][bookmark: _Toc19260877]Bảng 46- Kế hoạch tuyển sinh ngành công nghệ thông tin
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	454
	499
	549
	604
	664

	2
	Trung cấp 
	663
	729
	802
	882
	970

	
	Tổng cộng
	1.117
	1.228
	1.351
	1.486
	1.634



[bookmark: _Toc19260742][bookmark: _Toc19260878]Bảng 47- Qui mô đào tạo 2020 – 2025
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	1.164
	1.280
	1.408
	1.549
	1.704

	2
	Trung cấp 
	1.170
	1.287
	1.416
	1.558
	1.714

	
	Tổng cộng
	2.334
	2.567
	2.824
	3.107
	3.418


[bookmark: _Toc19260743][bookmark: _Toc19260879]Bảng 48- Dự kiến Số lượng lao động qua đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động ngành công nghệ thông tin
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	220
	242
	266
	293
	322

	2
	Trung cấp 
	352
	387
	426
	469
	516

	
	Tổng cộng
	572
	629
	692
	762
	838


4.2.2. [bookmark: _Toc19260744][bookmark: _Toc19260880]Nhu cầu đầu tư thiết bị gắn với chiến lược phát triển khoa Công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025
a. Tổng nhu cầu đầu tư giai đoạn 2020-2025
[bookmark: _Toc19260745][bookmark: _Toc19260881]Bảng 49- Giá trị đầu tư thiết bị đào tạo khoa Công nghệ thông tin
	STT
	Nội dung đầu tư
	Năm đầu tư
	Số lượng
	Giá trị đầu tư

	1
	Phòng thực hành cơ sở chuyên ngành
	2020-2021
	01 phòng
	24,122,880,000

	2
	Phòng chuyên ngành
	2021-2022
	01 phòng
	23,007,880,000

	3
	Phòng chuyên ngành
	2022-2023
	01 phòng
	20,500,490,000

	4
	Phòng chuyên ngành
	2023-2024
	01 phòng
	16,300,490,000

	5
	Phòng chuyên ngành
	2024-2025
	01 phòng
	16,022,490,000

	
	CỘNG
	
	
	99,954,230,000


· Năm 2020-2021
· Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng mạng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng CNTT, cần phải bảo đảm một hệ thống cơ sở hạ tầng băng thông rộng, đảm bảo an toàn và bảo mật hệ thống mạng có kết nối các thiết bị thông minh, đảm bảo cho sự thông suốt cho quá trình giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng.
· Mục tiêu đạt được trong năm 2020: 1 ngành trọng điểm cấp độ quốc gia: Quản trị mạng, 2 ngành đào tạo chất lượng cao: Quản trị mạng, Lập trình máy tính.
[bookmark: _Toc19260746][bookmark: _Toc19260882]Bảng 50- Danh mục thiết bị đào tạo đề nghị đầu tư
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	SL
	Đơn giá
(vnd)
	Thành tiền
(vnd)

	1
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	215,890,000
	431,780,000

	2
	LAPTOP (máy trạm)
	Nhật, Mỹ
G7
	200
	62,000,000
	12,400,000,000

	3
	Màn hình tương tác thông minh
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	300,000,000
	600,000,000

	4
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	37,650,000
	753,000,000

	5
	CISCO ROUTER ISR4351/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	99,000,000
	1,980,000,000

	6
	CISCO ROUTER  7201
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	165,000,000
	3,300,000,000

	7
	CISCO ASA5516-FPWR-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	61,500,000
	246,000,000

	8
	Security Router CISCO ASA5515-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	100,000,000
	100,000,000

	9
	TỦ RACK 27U 
SÂU 1000
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	5,500,000
	22,000,000

	10
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	15,000,000
	60,000,000

	11
	CISCO SWITCHES
WS-C2960S-48LPD-L
	Nhật, Mỹ
G7
	15
	76,300,000
	1,144,500,000

	12
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	20,000,000
	200,000,000

	13
	Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E
	Nhật, Mỹ
G7
	6
	116,600,000
	699,600,000

	14
	Cisco CISCO7206VXR
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	650,000,000
	650,000,000

	15
	Security Bundle CISCO 2921-SEC/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	100,000,000
	100,000,000

	16
	Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TES-1885U (TES-1885U-D1531-128GR)
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	150,000,000
	150,000,000

	17
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	200,000,000
	200,000,000

	18
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	15
	15,000,000
	225,000,000

	19
	Card kết nối WAN CISCO HWIC-2FE
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	13,000,000
	13,000,000

	20
	Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	130,000,000
	130,000,000

	21
	Dinstar VoIP Gateway   DWG2000F-8G
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	35,000,000
	35,000,000

	22
	Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	3,000,000
	6,000,000

	23
	Điện thoại IP Grandstream DP720 DECT Cordless
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	2,000,000
	4,000,000

	24
	Điện thoại IP ATCOM AT800DP
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	2,000,000
	4,000,000

	25
	MÁY HÀN CHIPSET ZM-5860C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	90,000,000
	180,000,000

	26
	Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	200,000,000
	400,000,000

	27
	Máy ảnh Canon Mirrorless EOS M50 Đen kèm Lens Kit 15-45 
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	14,500,000
	29,000,000

	28
	MÁY QUAY PHIM SONY FDR-AXP55
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	30,000,000
	60,000,000

	TỔNG CỘNG
	24,122,880,000


· Năm 2021-2022
· Định hướng, xây dựng, phát triển, chuẩn hóa 8 chuyên ngành đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế, công nghệ 4.0
· Mở thêm chuyên ngành đào tạo Truyền thông đa phương tiện (Multimedia).
· Mục tiêu đạt được trong năm 2021:  thêm 1 ngành trọng điểm cấp độ quốc gia: Lập trình máy tính, thêm 1 ngành đào tạo chất lượng cao:  Thiết kế Web.
[bookmark: _Toc19260747][bookmark: _Toc19260883]Bảng 51- Danh mục thiết bị đào tạo đề nghị đầu tư
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	SL
	Đơn giá
(vnd)
	Thành tiền
(vnd)

	1
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	215,890,000
	431,780,000

	2
	LAPTOP (máy trạm)
	Nhật, Mỹ
G7
	200
	62,000,000
	12,400,000,000

	3
	Màn hình tương tác thông minh
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	300,000,000
	300,000,000

	4
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	37,650,000
	753,000,000

	5
	CISCO ROUTER ISR4351/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	99,000,000
	1,980,000,000

	6
	CISCO ROUTER  7201
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	165,000,000
	3,300,000,000

	7
	CISCO ASA5516-FPWR-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	61,500,000
	246,000,000

	8
	Security Router CISCO ASA5515-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	100,000,000
	100,000,000

	9
	TỦ RACK 27U 
SÂU 1000
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	5,500,000
	22,000,000

	10
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	15,000,000
	60,000,000

	11
	CISCO SWITCHES
WS-C2960S-48LPD-L
	Nhật, Mỹ
G7
	15
	76,300,000
	1,144,500,000

	12
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	20,000,000
	200,000,000

	13
	Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E
	Nhật, Mỹ
G7
	6
	116,600,000
	699,600,000

	14
	Security Bundle CISCO 2921-SEC/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	100,000,000
	100,000,000

	15
	Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TES-1885U (TES-1885U-D1531-128GR)
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	150,000,000
	150,000,000

	16
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	200,000,000
	200,000,000

	17
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	15
	15,000,000
	225,000,000

	18
	Card kết nối WAN CISCO HWIC-2FE
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	13,000,000
	13,000,000

	19
	Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	3,000,000
	6,000,000

	20
	Điện thoại IP Grandstream DP720 DECT Cordless
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	2,000,000
	4,000,000

	21
	Điện thoại IP ATCOM AT800DP
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	2,000,000
	4,000,000

	22
	MÁY HÀN CHIPSET ZM-5860C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	90,000,000
	180,000,000

	23
	Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	200,000,000
	400,000,000

	24
	Máy ảnh Canon Mirrorless EOS M50 Đen kèm Lens Kit 15-45 
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	14,500,000
	29,000,000

	25
	MÁY QUAY PHIM SONY FDR-AXP55
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	30,000,000
	60,000,000

	TỔNG CỘNG
	23,007,880,000 


· Năm 2022-2023
· Định hướng, xây dựng và phát triển lập trình điều khiển trên các thiết bị thông minh:  Ứng dụng thiết lập, kết nối và điều khiển thiết bị thông minh thông qua kết nối Internet. Đào tạo cho sinh viên, lập trung tâm nghiên cứu, phát triển theo hướng chuyển các ứng dụng trên nên máy tính, thành các ứng dụng chạy trên các thiết bị thông minh tích hợp hệ điều hành Android, IOS (Internetwork Operating System): Điện thoại thông minh, Máy tính bảng, Đồng hồ thông minh...
· Mục tiêu đạt được trong năm 2022: xây dựng 1 chương trình theo hướng tiếp cận CDIO cho chuyên ngành Quản trị mạng.
[bookmark: _Toc19260748][bookmark: _Toc19260884]Bảng 52- Danh mục thiết bị đào tạo đề nghị đầu tư
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	SL
	Đơn giá
(vnd)
	Thành tiền
(vnd)

	1
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	215,890,000
	215,890,000

	2
	LAPTOP (máy trạm)
	Nhật, Mỹ
G7
	150
	62,000,000
	9,300,000,000

	3
	Màn hình tương tác thông minh
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	300,000,000
	300,000,000

	4
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	37,650,000
	753,000,000

	5
	CISCO ROUTER ISR4351/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	99,000,000
	1,980,000,000

	6
	CISCO ROUTER  7201
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	165,000,000
	3,300,000,000

	7
	CISCO ASA5516-FPWR-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	61,500,000
	246,000,000

	8
	Security Router CISCO ASA5515-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	100,000,000
	100,000,000

	9
	TỦ RACK 27U 
SÂU 1000
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	5,500,000
	22,000,000

	10
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	15,000,000
	60,000,000

	11
	CISCO SWITCHES
WS-C2960S-48LPD-L
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	76,300,000
	763,000,000

	12
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	20,000,000
	200,000,000

	13
	Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E
	Nhật, Mỹ
G7
	6
	116,600,000
	699,600,000

	14
	Cisco CISCO7206VXR
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	650,000,000
	650,000,000

	15
	Security Bundle CISCO 2921-SEC/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	100,000,000
	100,000,000

	16
	48-Port Ethernet PoE Switch Cisco Catalyst WS-C3850-48F-E
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	450,000,000
	450,000,000

	17
	Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TES-1885U (TES-1885U-D1531-128GR)
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	150,000,000
	150,000,000

	18
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	200,000,000
	200,000,000

	19
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	15,000,000
	150,000,000

	20
	Card kết nối WAN CISCO HWIC-2FE
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	13,000,000
	13,000,000

	21
	Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	130,000,000
	130,000,000

	22
	Dinstar VoIP Gateway   DWG2000F-8G
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	35,000,000
	35,000,000

	23
	Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	3,000,000
	6,000,000

	24
	Điện thoại IP Grandstream DP720 DECT Cordless
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	2,000,000
	4,000,000

	25
	Điện thoại IP ATCOM AT800DP
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	2,000,000
	4,000,000

	26
	MÁY HÀN CHIPSET ZM-5860C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	90,000,000
	180,000,000

	27
	Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	200,000,000
	400,000,000

	28
	Máy ảnh Canon Mirrorless EOS M50 Đen kèm Lens Kit 15-45 
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	14,500,000
	29,000,000

	29
	MÁY QUAY PHIM SONY FDR-AXP55
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	30,000,000
	60,000,000

	TỔNG CỘNG
	20,500,490,000


· Năm 2023 - 2024
· Định hướng, xây dựng và phát triển lập trình tạo các ứng dụng thông minh, phát triển ứng dụng IoT: Phát triển các bộ thư viện có sẵn để vận dụng trong điều khiển cụ thể Phòng học thông minh, nhà thông minh, trường học thông minh,...
· Mục tiêu đạt được trong năm 2023:  thêm 1 ngành đào tạo chất lượng cao:  Thiết kế đồ họa, xây dựng chương trình theo hướng tiếp cận CDIO cho chuyên ngành Lập trình máy tính.
[bookmark: _Toc19260749][bookmark: _Toc19260885]Bảng 53- Danh mục thiết bị đào tạo đề nghị đầu tư
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	SL
	Đơn giá
(vnd)
	Thành tiền
(vnd)

	1
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	215,890,000
	215,890,000

	2
	LAPTOP (máy trạm)
	Nhật, Mỹ
G7
	100
	62,000,000
	6,200,000,000

	3
	Màn hình tương tác thông minh
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	300,000,000
	300,000,000

	4
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	37,650,000
	753,000,000

	5
	CISCO ROUTER ISR4351/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	99,000,000
	1,980,000,000

	6
	CISCO ROUTER  7201
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	165,000,000
	3,300,000,000

	7
	CISCO ASA5516-FPWR-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	61,500,000
	246,000,000

	8
	Security Router CISCO ASA5515-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	100,000,000
	100,000,000

	9
	TỦ RACK 27U 
SÂU 1000
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	5,500,000
	22,000,000

	10
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	15,000,000
	60,000,000

	11
	CISCO SWITCHES
WS-C2960S-48LPD-L
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	76,300,000
	763,000,000

	12
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	20,000,000
	200,000,000

	13
	Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E
	Nhật, Mỹ
G7
	6
	116,600,000
	699,600,000

	14
	Security Bundle CISCO 2921-SEC/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	100,000,000
	100,000,000

	15
	Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TES-1885U (TES-1885U-D1531-128GR)
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	150,000,000
	150,000,000

	16
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	200,000,000
	200,000,000

	17
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	15,000,000
	150,000,000

	18
	Card kết nối WAN CISCO HWIC-2FE
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	13,000,000
	13,000,000

	19
	Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	130,000,000
	130,000,000

	20
	Dinstar VoIP Gateway   DWG2000F-8G
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	35,000,000
	35,000,000

	21
	Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	3,000,000
	6,000,000

	22
	Điện thoại IP Grandstream DP720 DECT Cordless
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	2,000,000
	4,000,000

	23
	Điện thoại IP ATCOM AT800DP
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	2,000,000
	4,000,000

	24
	MÁY HÀN CHIPSET ZM-5860C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	90,000,000
	180,000,000

	25
	Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	200,000,000
	400,000,000

	26
	Máy ảnh Canon Mirrorless EOS M50 Đen kèm Lens Kit 15-45 
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	14,500,000
	29,000,000

	27
	MÁY QUAY PHIM SONY FDR-AXP55
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	30,000,000
	60,000,000

	TỔNG CỘNG
	16,300,490,000


· Năm 2024-2025
· Định hướng, xây dựng và phát triển lập trình điều khiển các Robot, Internet kết nối vạn vật: Kết hợp với các Khoa Điện – Điện tử, Cơ Khí, Động lực, thành một mạng lưới các công cụ vật lý, phương tiện, thiết bị gia dụng và những thứ khác được cấy ghép với các thiết bị điện tử, phần mềm, cảm biến… mang đến những quyền kết nối và trao đổi dữ liệu. Tạo ra cơ hội tốt cho việc kết nối thêm thế giới vật lý vào hệ thống máy tính. Điều này dẫn đến sự tăng năng suất và hiệu quả phục vụ lợi ích của con người.
· Định hướng, xây dựng và phát triển lập trình sử dụng Trí tuệ nhân tạo: Xây dựng Khoa Công nghệ thông tin trở thành Trường đào tạo Sinh viên lập trình theo hướng này, lập trung tâm nghiên cứu lập trình và phát triển các ứng dụng sử dụng Trí tuệ nhân tạo, sử dụng Máy học, lập trình và phát triển các ứng dụng theo hướng Deep learning, trở thành Trường lớn của cả nước và có tiếng trong khu vực trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo. Về cơ bản nó là một chương trình mà máy có thể thực hiện nhiều loại công việc thông minh khác nhau. Một máy tính có khả năng suy nghĩ, giải quyết vấn đề, lý luận, khả năng thao tác các đối tượng.
· Mục tiêu đạt được trong năm 2024:  1 ngành cấp độ Khu vực ASEAN: Quản trị mạng, Lập trình máy tính, xây dựng chương trình theo hướng tiếp cận CDIO cho chuyên ngành Thiết kế trang Web.
[bookmark: _Toc19260750][bookmark: _Toc19260886]Bảng 54- Danh mục thiết bị đào tạo đề nghị đầu tư
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	SL
	Đơn giá
(vnd)
	Thành tiền
(vnd)

	1
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	215,890,000
	215,890,000

	2
	LAPTOP (máy trạm)
	Nhật, Mỹ
G7
	100
	62,000,000
	6,200,000,000

	3
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	37,650,000
	753,000,000

	4
	CISCO ROUTER ISR4351/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	99,000,000
	1,980,000,000

	5
	CISCO ROUTER  7201
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	165,000,000
	3,300,000,000

	6
	CISCO ASA5516-FPWR-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	61,500,000
	246,000,000

	7
	Security Router CISCO ASA5515-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	100,000,000
	100,000,000

	8
	TỦ RACK 27U 
SÂU 1000
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	5,500,000
	22,000,000

	9
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	15,000,000
	60,000,000

	10
	CISCO SWITCHES
WS-C2960S-48LPD-L
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	76,300,000
	763,000,000

	11
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	20,000,000
	200,000,000

	12
	Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E
	Nhật, Mỹ
G7
	6
	116,600,000
	699,600,000

	13
	48-Port Ethernet PoE Switch Cisco Catalyst WS-C3850-48F-E
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	450,000,000
	450,000,000

	14
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	200,000,000
	200,000,000

	15
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	15,000,000
	150,000,000

	16
	Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	3,000,000
	6,000,000

	17
	Điện thoại IP Grandstream DP720 DECT Cordless
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	2,000,000
	4,000,000

	18
	Điện thoại IP ATCOM AT800DP
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	2,000,000
	4,000,000

	19
	MÁY HÀN CHIPSET ZM-5860C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	90,000,000
	180,000,000

	20
	Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	200,000,000
	400,000,000

	21
	Máy ảnh Canon Mirrorless EOS M50 Đen kèm Lens Kit 15-45 
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	14,500,000
	29,000,000

	22
	MÁY QUAY PHIM SONY FDR-AXP55
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	30,000,000
	60,000,000

	TỔNG CỘNG
	16,022,490,000


(Danh mục thiết bị đầu tư chi tiết của khoa Công nghệ thông tin – Xem phụ lục 4)
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II. [bookmark: _Toc19260751][bookmark: _Toc19260887]Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, phân kỳ đầu tư dự án giai đoạn 2020-2025
1. [bookmark: _Toc19260752][bookmark: _Toc19260888]Tổng giá trị đầu tư thiết bị đào tạo của 04 khoa
[bookmark: _Toc19260753][bookmark: _Toc19260889]Bảng 55- Tổng giá trị đầu tư thiết bị đào tạo của 04 khoa
	
	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _Toc19259679]ĐVT:  Đồng

	TT
	TÊN KHOA
	Tổng giá trị thiết bị đầu tư 
	Kế hoạch đầu tư

	
	
	
	Giai đoạn
2020 - 2021
	Giai đoạn
2021 - 2022
	Giai đoạn
2022 - 2023
	Giai đoạn
2023 - 2024
	Giai đoạn
2024 - 2025

	1
	Khoa Động lực
	    99,998,615,900 
	  20,900,000,000 
	  19,099,185,900 
	   20,000,000,000 
	  20,000,000,000 
	    19,999,430,000 

	2
	Khoa Cơ khí
	  103,350,000,000 
	  12,350,000,000 
	  23,000,000,000 
	   14,000,000,000 
	  24,000,000,000 
	    30,000,000,000 

	3
	Khoa Điện - Điện tử
	  102,634,094,400 
	    6,519,000,000 
	  15,000,000,000 
	   19,139,704,000 
	  27,035,142,000 
	    34,940,248,400 

	4
	Khoa Công nghệ thông tin
	    99,954,230,000 
	  24,122,880,000 
	  23,007,880,000 
	   20,500,490,000 
	  16,300,490,000 
	    16,022,490,000 

	 
	CỘNG
	  405,936,940,300 
	  63,891,880,000 
	  80,107,065,900 
	   73,640,194,000 
	  87,335,632,000 
	  100,962,168,400 









[bookmark: _Toc19260754][bookmark: _Toc19260890]Bảng 56- Tổng giá trị đầu tư dự án
	TT
	NỘI DUNG
	Ký hiệu
	Cách tính
	Giá trị trước thuế
	Thuế VAT
	Thành tiền sau thuế

	I
	CHI PHÍ THIẾT BỊ
	Gtb
	 
	369,033,636,364
	36,903,363,636
	405,937,000,000

	II
	CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN
	Gql
	Gtb x 1.597%
	5,893,467,173
	589,346,717
	6,482,813,890

	III
	CHI PHÍ TƯ VẤN
	Gtv
	 
	3,738,310,736
	373,831,074
	4,112,141,810

	1
	Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi
	 
	Gtb x 0.337%
	1,243,643,355
	124,364,335
	1,368,007,690

	2
	Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi
	 
	Gtb x 0.056%
	206,658,836
	20,665,884
	227,324,720

	3
	Chi phí thẩm định giá thiết bị
	 
	Gtb x 0.2%
	738,067,273
	73,806,727
	811,874,000

	4
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư thiết bị
	 
	Gtb x 0.09%
	332,130,273
	33,213,027
	365,343,300

	5
	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị 
	 
	Gtb x 0.05%
	184,516,818
	18,451,682
	202,968,500

	6
	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị
	 
	Gtb x 0.28%
	1,033,294,182
	103,329,418
	1,136,623,600

	IV
	CHI PHÍ KHÁC
	Gk
	 
	1,839,177,917
	183,917,792
	2,023,095,709

	1
	Chi phí thẩm tra quyết toán vốn
	 
	[(Gtb + Gql + Gtv) x 0.274%]x70%
	726,280,265
	72,628,026
	798,908,291

	2
	Chi phí Kiểm toán
	 
	[(Gtb + Gql + Gtv) x 0.407%]x70%
	1,078,817,765
	107,881,777
	1,186,699,542

	3
	Chi phí thẩm định dự án
	 
	(Gtb + Gql + Gtv) x 0.009%
	34,079,887
	3,407,989
	37,487,876

	V
	CHI PHÍ DỰ PHÒNG
	 Gdp
	Gdp=Gdp1+Gdp2 
	19,025,229,609
	1,902,522,961
	20,927,752,570

	1
	Chi phí dự phòng do trượt giá
	 Gdp2
	(Gtb + Gql + Gtv + Gk) x 5%
	19,025,229,609
	1,902,522,961
	20,927,752,570

	VI
	TỔNG KHÁI TOÁN 
	 
	 
	399,529,821,799
	39,952,982,180
	439,482,803,979

	VII
	TỔNG KHÁI TOÁN (làm tròn)
	 
	 
	 
	439,482,804,000


2. [bookmark: _Toc19260755][bookmark: _Toc19260891]Phân kỳ đầu tư dự án

	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: đồng

	TT
	Hạng mục
	Tổng giá trị 
	Kế hoạch đầu tư

	
	
	
	Giai đoạn
2020 - 2021
	Giai đoạn
2021 - 2022
	Giai đoạn
2022 - 2023
	Giai đoạn
2023 - 2024
	Giai đoạn
2024 - 2025

	I
	Chi phí thiết bị
	405,936,940,300
	63,891,880,000
	80,107,065,900
	73,640,194,000
	87,335,632,000
	100,962,168,400

	II
	Chi phí quản lý dự án
	6,482,812,937
	1,296,562,587
	1,296,562,587
	1,296,562,587
	1,296,562,587
	1,296,562,587

	III
	Chi phí tư vấn
	4,112,141,205
	1,370,713,735
	1,370,713,735
	1,370,713,735
	
	

	IV
	Chi phí khác
	2,023,095,411
	674,365,137
	
	
	674,365,137
	674,365,137

	V
	Chi phí dự phòng
	20,927,749,493
	4,185,549,899
	4,185,549,899
	4,185,549,899
	4,185,549,899
	4,185,549,899

	 
	TỔNG ĐẦU TƯ  (I-V)
	439,482,739,346
	1,419,071,358
	86,959,892,121
	80,493,020,221
	93,492,109,623
	107,118,646,023

	 
	TỔNG ĐẦU TƯ (làm tròn)
	439,482,739,000
	
	
	
	
	




3. [bookmark: _Toc19260756][bookmark: _Toc19260892]Cơ cấu nguồn vốn đầu tư
3.1. [bookmark: _Toc19260757][bookmark: _Toc19260893]Nguồn vốn đầu tư
· Nguồn vốn ngân sách Thành phố:             417.508.602.000 đồng
· Nguồn vốn đối ứng của Nhà trường (5%): 21.974.137.000 đồng, được sử dụng từ quỹ phát triển sự nghiệp Nhà trường. 
3.2. [bookmark: _Toc19260758][bookmark: _Toc19260894]Phân kỳ dự án
Bố trí vốn thực hiện dự án trong năm 2021 - 2025.
3.3. [bookmark: _Toc19260759][bookmark: _Toc19260895]Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học
· Phân bổ chương trình hợp lý giữa lý thuyết - thực hành đảm bảo 100% thiết bị đầu tư được đưa vào phục vụ giảng dạy, thời gian thực hành chiếm 70% chương trình đào tạo, xây dựng hệ thống bài tập bám sát chương trình đào tạo.
· Xây dựng quy trình duy tu, bảo trì, bảo dưỡng khoa học, hợp lý. Đảm bảo mỗi khoa nghề có một tổ bảo trì để đảm trách khâu bảo trì thường xuyên và định kỳ máy móc, thiết bị, ban hành nội qui sử dụng, quản lý thiết bị dạy học.
3.4. [bookmark: _Toc19260760][bookmark: _Toc19260896]Giải pháp phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục 
· Đổi mới phương pháp đào tạo
· Lấy người học làm trung tâm, phát huy mạnh mẽ tính chủ động của người học, coi trọng việc tổ chức cho học sinh - sinh viên hoạt động độc lập hoặc theo nhóm thông qua đó học sinh - sinh viên vừa tự lực nắm các tri thức, kĩ năng mới, đồng thời được rèn luyện vềphương pháp tự học.
· Đổi mới phương pháp dạy học theo phương pháp tiếp cận CDIO nhằm xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn kiểm định chất lượng ABET. Để thực hiện tiêu chí này người học được trang bị kiến thức ngoại ngữ, tin học và kỹ năng nghiên cứu học tập cơ bản.
· Đào tạo theo yêu cầu về nguồn nhân lực của các doanh nghiệp, dạy những gì thị trường cần, doanh nghiệp cần. 
· Tăng cường liên kết doanh nghiệp
· Đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên.
· Huy động, khuyến khích doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề bằng hình thức tiếp nhận giảng viên đến tham gia quá trình sản xuất để cập nhật, nâng cao kỹ năng thực hành nghề, tiếp cận công nghệ mới.
· Đào tạo học sinh - sinh viên.
· [bookmark: _Toc454894572][bookmark: _Toc459723649][bookmark: _Toc461264392][bookmark: _Toc467927801][bookmark: _Toc472149810]Phối hợp với doanh nghiệp thống nhất về mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo; tổ chức, quản lý quá trình đào tạo; đánh giá chất lượng đào tạo, công nhận sinh viên tốt nghiệp.
4. [bookmark: _Toc505261400][bookmark: _Toc19260761][bookmark: _Toc19260897][bookmark: _Toc431635478]Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội
4.1. [bookmark: _Toc505261401][bookmark: _Toc19260762][bookmark: _Toc19260898]Về tác động về môi trường
Đây là dự án thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo nên không có tác động đến môi trường.
4.2. [bookmark: _Toc505261402][bookmark: _Toc19260763][bookmark: _Toc19260899]Hiệu quả kinh tế - xã hội
Dự án đầu tư hệ thống trang thiết bị dạy nghề tại 04 khoa đào tạo tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng làm việc, đào tạo của cán bộ, giảng viên, nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên, các kết quả cụ thể của dự án có thể kể đến như sau:
4.2.1. [bookmark: _Toc19260764][bookmark: _Toc19260900]Về mặt quản lý điều hành, thực hiện công việc: 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh với hạ tầng hiện đại trên nền tảng các ứng dụng, hệ thống phần mềm và nguồn nhân lực đủ mạnh để quản lý, vận hành dự án đầu tư nâng cao năng lực các ngành đào tạo được xác định là ngành chủ lực của Nhà trường… góp phần thực hiện nâng cao năng lực quản lý, điều hành và đào tạo sinh viên tốt hơn. Điều này không chỉ đưa Nhà trường trở thành trường cao đẳng đi đầu về cải cách công tác quản lý, điều hành mà còn đưa Nhà trường trở thành  một trường đào tạo có chất lượng ở tầm khu vực Asean.
4.2.2. [bookmark: _Toc19260765][bookmark: _Toc19260901]Về đào tạo sinh viên: 
Chất lượng đào tạo học sinh - sinh viên sẽ được nâng cao trong bài tập thực hành và tiếp cận với hệ thống máy móc thiết bị mới theo đúng các chủng loại thiết bị hiện đang được thị trường sử dụng. Hệ thống xưởng thực hành thí nghiệm hiện đại giúp sinh viên có thể thực hành thực tế trong một môi trường thu nhỏ và phát huy những kiến thức đã học nhờ vào hệ thống thiết bị mà dự án mang lại để nghiên cứu học tập và sáng tạo.
4.2.3. [bookmark: _Toc19260766][bookmark: _Toc19260902]Về Nhà trường: 
Góp phần nâng cao năng lực đào tạo nghề của Nhà trường nói chung và 04 ngành chủ lực của Trường nói riêng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên của Trường có đủ năng lực để tổ chức hiệu quả chương trình đào tạo mà Dự án mang lại, đồng thời phát huy các năng lực này để tổ chức giảng dạy hiệu quả các chương trình đào tạo khác nhờ đó mà hiệu quả trong và hiệu quả ngoài của Trường được nâng lên. Bên cạnh đó, sự thành công của Trường trong tham gia Dự án cũng sẽ đảm bảo tính bền vững của Dự án thông qua hiệu ứng lan tỏa trong toàn hệ thống dạy nghề cũng như Dự án sẽ tạo cơ sở tiền đề cần thiết để tiếp cận trình độ nghề khu vực và quốc tế trong tương lai gần đối với nghề Cơ khí của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
4.2.4. [bookmark: _Toc19260767][bookmark: _Toc19260903]Về hiệu quả kinh tế - xã hội:
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư thiết bị đào tạo các ngành chủ lực, ngành trọng điểm của quốc gia, khu vực và quốc tế, khi đi vào hoạt động sẽ đem lại hiệu quả kinh tế:
· Cung ứng lao động có tay nghề cao cho thị trường đang có nhu cầu cấp bách, thỏa mãn phần nào nạn khan hiếm lao động chất lượng cao, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, cả nước và các nhà đầu tư của quốc tế tại Việt Nam. 
· Sinh viên tốt nghiệp ra trường dễ xin được việc làm do chất lượng đào tạo được nâng cao góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp.
· Nhà trường đào tạo được một đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên có kiến thức quản lý và kiến thức chuyên môn chuyên sâu đáp ứng được tiêu chí xây dựng trường dạy nghề tiên tiến.
· Tăng hiệu quả đào tạo nghề, tiết kiệm chi phí, thời gian và tiền của; nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng lao động, tăng GDP và thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.
4.3. [bookmark: _Toc505261403][bookmark: _Toc19260768][bookmark: _Toc19260904]Tính bền vững của dự án
Dự án sẽ tạo nguồn lao động được chuẩn hóa tiến đến việc công nhận lẫn nhau về trình độ kỹ năng nghề giữa các nước trong khu vực, đẩy nhanh tiến trình hội nhập và phân công lao động cung cấp các tiền đề cần thiết cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật cao, chuẩn bị cho lực lượng lao động trong nước có khả năng cạnh tranh, đối mặt với những thách thức của toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại trên phạm vi toàn thế giới.
Thông qua các hoạt động về nâng cao năng lực đào tạo nghề của dự án, cán bộ quản lý và giáo viên của Trường có đủ năng lực để tổ chức hiệu quả chương trình đào tạo mà dự án đầu tư, đồng thời phát huy các năng lực này để tổ chức giảng dạy hiệu quả các chương trình đào tạo khác nhờ đó mà hiệu quả trong và hiệu quả ngoài của Trường được nâng lên. Bên cạnh đó, sự thành công của Trường trong tham gia dự án cũng sẽ đảm bảo tính bền vững của dự án thông qua hiệu ứng lan tỏa trong toàn hệ thống dạy nghề cũng như dự án sẽ tạo cơ sở tiền đề cần thiết để tiếp cận trình độ nghề khu vực và quốc tế trong tương lai gần đối với ngành Cơ khí của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Dự án được xây dựng bảo đảm tính phát triển và bền vững cao phù hợp với xu thế chung trong lĩnh vực đào tạo và xu hướng đào tạo phát triển của thế giới. 
Thực hiện được dự án này là giải quyết nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực trong các nghiệp vụ chuyên môn mà xã hội đang cần. Tính bền vững của dự án luôn được bảo đảm.
4.4. [bookmark: _Toc505261404][bookmark: _Toc19260769][bookmark: _Toc19260905]Các giải pháp tổ chức thực hiện:
4.4.1. [bookmark: _Toc414108221][bookmark: _Toc505261405][bookmark: _Toc19260770][bookmark: _Toc19260906]Đấu thầu
Thực hiện đấu thầu để lựa chọn được nhà thầu có năng lực, uy tín, kinh nghiệm thực hiện các nội dung dự án hiệu quả nhất, đồng thời phù hợp với các điều kiện tiếp nhận các dịch vụ và lắp đặt trang thiết bị, không ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà trường thuộc dự án.
4.4.2. [bookmark: _Toc414108222][bookmark: _Toc505261406][bookmark: _Toc19260771][bookmark: _Toc19260907]Phương án chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng phục vụ dự án
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập và hoạt động nhiều năm, tuy cơ sở vật chất chưa hoàn thiện nhưng đảm bảo đủ các điều kiện để lắp đặt trang thiết bị. Các phòng học lý thuyết và phòng chức năng đã có, có thể lắp đặt mà không phải xây dựng mới hoặc cải tạo.
Những loại thiết bị cần sử dụng nguồn điện có thể sử dụng nguồn điện hiện có của Nhà trường kết nối từ lưới điện quốc gia.
Về hạ tầng công nghệ thông tin các trường đều được kết nối inernet, nâng cấp để đảm bảo các hoạt động của Nhà trường theo mô hình mới.
Tổ chức đào tạo, hướng dẫn đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên sử dụng thành thạo các loại trang thiết bị, ứng dụng các chương trình và khai thác hiệu quả trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và quản lý. 
4.4.3. [bookmark: _Toc414108223][bookmark: _Toc505261407][bookmark: _Toc19260772][bookmark: _Toc19260908]Phương án cung cấp và lắp đặt thiết bị 
Việc cung cấp lắp đặt trang thiết bị cần được thực hiện nhanh ngay sau khi chủ đầu tư ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu, do danh mục và số lượng thiết bị tương đối lớn nên thời gian cung cấp và lắp đặt tương đối dài để đảm bảo quá trình tiếp cận, khai thác và sử dụng thiết bị hiệu quả.
Với kích thước, trọng lượng và các yêu cầu về kỹ thuật của các loại thiết bị trong dự án hoàn toàn sử dụng các phương tiện vận chuyển, phương tiện nâng kiểu cố định và di động để lắp đặt thiết bị đúng nơi quy định.
Trong quá trình cung cấp và lắp đặt, đại diện của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát sẽ giám sát theo đúng hồ sơ mời thầu và các yêu cầu về kỹ thuật, đảm bảo đúng nội dung hợp đồng và các quy định của pháp luật.
4.4.4. [bookmark: _Toc414108224][bookmark: _Toc505261408][bookmark: _Toc19260773][bookmark: _Toc19260909]Phương án hướng dẫn sử dụng trang thiết bị
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Nhà trường xây dựng và ban hành qui trình chung về quản lý và sử dụng trang thiết bị.
Yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn sử dụng thiết bị.
Tổ chức hướng dẫn, đào tạo giáo viên nắm được qui trình thao tác sử dụng; qui trình bảo quản, điều chỉnh các thông số kỹ thuật trong quá trình sử dụng, các biện pháp xử lý sự cố và an toàn khi sử dụng thiết bị theo quy định của nhà cung cấp.
4.4.5. [bookmark: _Toc414108225][bookmark: _Toc505261409][bookmark: _Toc19260774][bookmark: _Toc19260910]Phương án quản lý khai thác
Chủ đầu tư phải theo dõi, giám sát chặt chẽ việc quản lý, khai thác sử dụng, bảo quản các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật sau khi được đầu tư theo quy trình chung đã được xây dựng và ban hành.
Chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị tiếp nhận bảo quản, khai thác sử dụng một cách có hiệu quả các trang thiết bị của dự án.
Đơn vị tiếp nhận cần phải thực hiện các nhiệm vụ:
· Tiếp nhận, bảo quản sử dụng các trang thiết bị đúng mục đích, đúng kỹ thuật.
· Khai thác một cách có hiệu quả các trang thiết bị sau khi được đầu tư để đảm bảo vừa phục vụ tốt công tác giảng dạy ngoại ngữ và các môn học khác.
· Phát hiện kịp thời các sự cố kỹ thuật, lên phương án khắc phục hoặc liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị để có phương án xử lý kịp thời, tránh tổn thất.
5. [bookmark: _Toc505261410][bookmark: _Toc19260775][bookmark: _Toc19260911]Kiến nghị:
Là một trong những đơn vị đào tạo nghề tiêu biểu của Thành phố, với mục tiêu, nhiệm vụ và chiến lược của mình là góp phần cùng với sự phát triển của hệ thống đào tạo nghề và trực tiếp cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao đạt chuẩn khu vực, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét phê duyệt dự án đầu tư để Trường có bước chuẩn bị bảo đảm dự án được triển khai đạt hiệu quả cao./.
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